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DANH MỤC 59 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH KHÔNG PHỤ THUỘC ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH 

LĨNH VỰC VĂN HOÁ CỦA SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH LAI CHÂU 
(Ban hành kèm theo Quyết định số:            /QĐ-UBND ngày       tháng 9 năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu) 

 

I. Thủ tục hành chính cấp tỉnh  

STT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm, thời gian, cách thức 

thực hiện TTHC 

Phí, lệ phí  

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Văn hoá 

1 

Thủ tục cấp 

chứng chỉ hành 

nghề tu bổ di 

tích 

Trong thời hạn 

05 ngày làm 

việc, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm 

Phục vụ hành chính công cấp 

tỉnh/xã; Bộ phận Tiếp nhận và Trả 

kết quả cấp tỉnh/xã 

2. Thời gian thực hiện: Các ngày 

làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ 

và ngày lễ, tết theo quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút 

đến 11 giờ 30 phút. 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút 

đến 17 giờ. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận 

kết quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công cấp tỉnh/xã; Bộ 

phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp 

tỉnh/xã  

 

 

Không quy định 

- Luật Di sản văn hóa số 

28/2001/QH10 ngày 29/6/2001. Có 

hiệu lực từ ngày 01/01/2002.  

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Di sản văn hóa số 

32/2009/QH12 ngày 18/6/2009. Có 

hiệu lực từ ngày 01/01/2010.  

- Nghị định số 61/2016/NĐ-CP 

ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy 

định điều kiện kinh doanh giám 

định cổ vật và hành nghề bảo quản, 

tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn 

hóa, danh lam thắng cảnh. Có hiệu 

lực từ ngày 01/7/2016. 

  - Nghị định số 31/2024/NĐ-CP 

ngày 15/3/2024 Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định 

số 01/2012/NĐ-CP, Nghị định số 

61/2016/NĐ-CP và Nghị định số 

36/2019/NĐ-CP. Có hiệu lực từ 

ngày 15/3/2024. 

2 
Cấp lại chứng 

chỉ hành nghề 

tu bổ di tích  

Trong thời hạn 

05 ngày làm 

việc, kể từ ngày 

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm 

Phục vụ hành chính công cấp 

tỉnh/xã; Bộ phận Tiếp nhận và Trả 

Không quy định 

- Luật Di sản văn hóa số 

28/2001/QH10 ngày 29/6/2001. Có 

hiệu lực từ ngày 01/01/2002. 
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STT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm, thời gian, cách thức 

thực hiện TTHC 

Phí, lệ phí  

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

kết quả cấp tỉnh/xã 

2. Thời gian thực hiện: Các ngày 

làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ 

và ngày lễ, tết theo quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút 

đến 11 giờ 30 phút. 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút 

đến 17 giờ. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận 

kết quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công cấp tỉnh/xã; Bộ 

phận Tiếp nhận và Trả kết quả 

cấp tỉnh/xã  

 - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Di sản văn hóa số 

32/2009/QH12 ngày 18/6/2009. Có 

hiệu lực từ ngày 01/01/2010.  

- Nghị định số 61/2016/NĐ-CP 

ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy 

định điều kiện kinh doanh giám 

định cổ vật và hành nghề bảo quản, 

tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn 

hóa, danh lam thắng cảnh. Có hiệu 

lực từ ngày 01/7/2016.  

 

3 

Thủ tục cấp giấy 

phép hoạt động 

bảo tàng ngoài 

công lập 

 

30 ngày kể từ 

ngày nhận được 

hồ sơ hợp lệ. 

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm 

Phục vụ hành chính công cấp 

tỉnh/xã; Bộ phận Tiếp nhận và Trả 

kết quả cấp tỉnh/xã 

2. Thời gian thực hiện: Các ngày 

làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ 

và ngày lễ, tết theo quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút 

đến 11 giờ 30 phút. 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút 

đến 17 giờ. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận 

kết quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công cấp tỉnh/xã; Bộ 

phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp 

tỉnh/xã  

Không quy định 

- Luật Di sản văn hóa số 

28/2001/QH10 ngày 29/6/2001. Có 

hiệu lực từ ngày 01/01/2002.  

-  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Di sản văn hóa số 

32/2009/QH12 ngày 18/6/2009. Có 

hiệu lực từ ngày 01/01/2010.  

- Nghị định số 98/2010/NĐ-CP 

ngày 21/9/2010 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Di sản văn hóa và Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Di sản văn hóa. Có hiệu lực từ 

ngày 06/11/2010.  

- Nghị định số 01/2012/NĐ-CP 

ngày 04/01/2012 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, 

hủy bỏ các quy định có liên quan 

https://dichvucong.laichau.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=23869
https://dichvucong.laichau.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=23869
https://dichvucong.laichau.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=23869
https://dichvucong.laichau.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=23869
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STT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm, thời gian, cách thức 

thực hiện TTHC 

Phí, lệ phí  

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

đến thủ tục hành chính thuộc chức 

năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch. Có hiệu lực từ ngày 

27/02/2012.  

- Nghị định số 31/2024/NĐ-CP  

ngày 15/3/2024 Chính  phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định 

số  01/2012/NĐ-CP, Nghị định số 

61/2016/NĐ-CP và Nghị định số 

36/2019/NĐ-CP. Có hiệu lực từ 

ngày 15/3/2024. 

4 

Thủ tục cho phép 

người Việt Nam 

định cư ở nước 

ngoài, tổ chức, cá 

nhân nước ngoài 

tiến hành nghiên 

cứu, sưu tầm, tư 

liệu hóa di sản 

văn hóa phi vật 

thể tại địa 

phương tại địa 

phương 

20 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm 

Phục vụ hành chính công cấp 

tỉnh/xã; Bộ phận Tiếp nhận và Trả 

kết quả cấp tỉnh/xã 

2. Thời gian thực hiện: Các ngày 

làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ 

và ngày lễ, tết theo quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút 

đến 11 giờ 30 phút. 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút 

đến 17 giờ. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận 

kết quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công cấp tỉnh/xã; Bộ 

phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp 

tỉnh/xã  

Không quy định 

- Luật Di sản văn hóa số 

45/2024/QH15 ngày 23 tháng 11 

năm 2024. 

- Thông tư số 05/2025/TT-

BVHTTDL ngày 13 tháng 5 năm 

2025 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch quy định chi 

tiết về nhiệm vụ chuyên môn của 

bảo tàng; gửi, lưu giữ hiện vật, tư 

liệu về di sản văn hóa phi vật thể, di 

vật, cổ vật, bảo vật quốc gia, di sản 

tư liệu; hoạt động nghiên cứu, sưu 

tầm và tư liệu hóa di sản văn hóa 

phi vật thể cho người Việt Nam 

định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá 

nhân người nước ngoài và hoạt 

động nghiên cứu, sưu tầm di sản tư 

liệu; chương trình, tài liệu, tổ chức 

đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cho 

nhân lực quản lý, bảo vệ và phát 

huy giá trị di sản văn hóa.- Nghị 
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STT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm, thời gian, cách thức 

thực hiện TTHC 

Phí, lệ phí  

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

định số 31/2024/NĐ-CP  ngày 

15/3/2024  Chính  phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số  

01/2012/NĐ-CP, Nghị định số 

61/2016/NĐ-CP và Nghị định số 

36/2019/NĐ-CP. Có hiệu lực từ 

ngày 15/3/2024. 

5 

 

 

Xác nhận đủ điều 

kiện được cấp 

giấy phép  hoạt 

động đối với bảo 

tàng ngoài công 

lập 

15 ngày làm 

việc kể từ khi 

nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm 

Phục vụ hành chính công cấp 

tỉnh/xã; Bộ phận Tiếp nhận và Trả 

kết quả cấp tỉnh/xã 

2. Thời gian thực hiện: Các ngày 

làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ 

và ngày lễ, tết theo quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút 

đến 11 giờ 30 phút. 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút 

đến 17 giờ. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận 

kết quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công cấp tỉnh/xã; Bộ 

phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp 

tỉnh/xã  

Không quy định 

- Luật Di sản văn hóa số 

28/2001/QH10 ngày 29/6/2001. Có 

hiệu lực từ ngày 01/01/2002.  

-  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Di sản văn hóa số 

32/2009/QH12 ngày 18/6/2009. Có 

hiệu lực từ ngày 01/01/2010.  

- Nghị định số 98/2010/NĐ-CP 

ngày 21/9/2010 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Di sản văn hóa và Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Di sản văn hóa. Có hiệu lực từ 

ngày 06/11/2010.  

- Nghị định số 01/2012/NĐ-CP 

ngày 04/01/2012 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, 

hủy bỏ các quy định có liên quan 

đến thủ tục hành chính thuộc chức 

năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch. Có hiệu lực từ ngày 

27/02/2012.  

- Nghị định số 31/2024/NĐ-CP  

ngày 15/3/2024  Chính  phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
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STT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm, thời gian, cách thức 

thực hiện TTHC 

Phí, lệ phí  

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

định số  01/2012/NĐ-CP, Nghị định 

số 61/2016/NĐ-CP và Nghị định số 

36/2019/NĐ-CP. Có hiệu lực từ 

ngày 15/3/2024. 

6 

Cấp chứng chỉ 

hành nghề mua 

bán di vật, cổ 

vật, bảo vật quốc 

gia 

30 ngày làm 

việc, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

theo quy định 

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm 

Phục vụ hành chính công cấp 

tỉnh/xã; Bộ phận Tiếp nhận và Trả 

kết quả cấp tỉnh/xã 

2. Thời gian thực hiện: Các ngày 

làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ 

và ngày lễ, tết theo quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút 

đến 11 giờ 30 phút. 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút 

đến 17 giờ. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận 

kết quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công cấp tỉnh/xã; Bộ 

phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp 

tỉnh/xã  

 

 

500.000 đồng/giấy 

chứng nhận 

Luật Di sản văn hóa số 

28/2001/QH10 ngày 29/6/2001. Có 

hiệu lực từ ngày 01/01/2002.  

-  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Di sản văn hóa số 

32/2009/QH12 ngày 18/6/2009. Có 

hiệu lực từ ngày 01/01/2010.  

- Nghị định số 98/2010/NĐ-CP 

ngày 21/9/2010 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Di sản văn hóa và Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Di sản văn hóa. Có hiệu lực từ 

ngày 06/11/2010.  

- Nghị định số 01/2012/NĐ-CP 

ngày 04/01/2012 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, 

hủy bỏ các quy định có liên quan 

đến thủ tục hành chính thuộc chức 

năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch. Có hiệu lực từ ngày 

27/02/2012.  

- Nghị định số 142/2018/NĐ-CP 

ngày 09/10/2018 của Chính phủ sửa 

đổi một số quy định về điều kiện 

đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi 

quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch. Có hiệu lực từ 

ngày 09/10/2018. 
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STT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm, thời gian, cách thức 

thực hiện TTHC 

Phí, lệ phí  

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

- Nghị định số 31/2024/NĐ-CP  

ngày 15/3/2024 Chính  phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định 

số  01/2012/NĐ-CP, Nghị định số 

61/2016/NĐ-CP và Nghị định số 

36/2019/NĐ-CP. Có hiệu lực từ 

ngày 15/3/2024. 

7 

Cấp giấy chứng 

nhận đủ điều 

kiện kinh doanh 

giám định cổ vật 

15 ngày làm 

việc, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

theo quy định 

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm 

Phục vụ hành chính công cấp 

tỉnh/xã; Bộ phận Tiếp nhận và Trả 

kết quả cấp tỉnh/xã 

2. Thời gian thực hiện: Các ngày 

làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ 

và ngày lễ, tết theo quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút 

đến 11 giờ 30 phút. 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút 

đến 17 giờ. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận 

kết quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công cấp tỉnh/xã; Bộ 

phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp 

tỉnh/xã  

Không quy định 

- Luật Di sản văn hóa số 

28/2001/QH10 ngày 29/6/2001. Có 

hiệu lực từ ngày 01/01/2002;  

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Di sản văn hóa số 

32/2009/QH12 ngày 18/6/2009. Có 

hiệu lực từ ngày 01/01/2010;    

  - Nghị định số 61/2016/NĐ-CP 

ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy 

định điều kiện kinh doanh giám 

định cổ vật và hành nghề bảo quản, 

tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn 

hóa, danh lam thắng cảnh. Có hiệu 

lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2016. 

 - Nghị định số 142/2018/NĐ-CP 

ngày 09/10/2018 của Chính phủ sửa 

đổi một số quy định về điều kiện 

đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi 

quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch. Có hiệu lực từ 

ngày 09/10/2018.  

 - Nghị định số 31/2024/NĐ-CP 

ngày 15/3/2024 Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghịđịnh 

số 01/2012/NĐ-CP, Nghị định số 

61/2016/NĐ-CP và Nghị định số 
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STT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm, thời gian, cách thức 

thực hiện TTHC 

Phí, lệ phí  

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

36/2019/NĐ-CP. Có hiệu lực từ 

ngày 15/3/2024 

8 

Cấp giấy chứng 

nhận đủ điều 

kiện hành nghề 

tu bổ di tích 

Trong thời hạn 

10 ngày làm 

việc, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ. 

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm 

Phục vụ hành chính công cấp 

tỉnh/xã; Bộ phận Tiếp nhận và Trả 

kết quả cấp tỉnh/xã 

2. Thời gian thực hiện: Các ngày 

làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ 

và ngày lễ, tết theo quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút 

đến 11 giờ 30 phút. 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút 

đến 17 giờ. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận 

kết quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công cấp tỉnh/xã; Bộ 

phận Tiếp nhận và Trả kết quả 

cấp tỉnh/xã 

Không quy định 

- Luật Di sản văn hóa số 

28/2001/QH10 ngày 29/6/2001. Có 

hiệu lực từ ngày 01/01/2002.  

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Di sản văn hóa số 

32/2009/QH12 ngày 18/6/2009. Có 

hiệu lực từ ngày 01/01/2010. - Nghị 

định số 61/2016/NĐ-CP ngày 

01/7/2016 của Chính phủ quy định 

điều kiện kinh doanh giám định cổ 

vật và hành nghề bảo quản, tu bổ, 

phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, 

danh lam thắng cảnh. Có hiệu lực từ 

ngày 01/7/2016. 

 - Nghị định số 142/2018/NĐ-CP 

ngày 09/10/ 2018 của Chính phủ 

sửa đổi một số quy định về điều 

kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm 

vi quản lý nhà nước của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch. Có hiệu 

lực từ ngày 09/10/2018.  - Nghịđịnh 

số 31/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghịđịnh số 01/2012/NĐ-

CP, Nghị định số 61/2016/NĐ-CP 

và Nghị định số 36/2019/NĐ-CP. 

Có hiệu lực từ ngày 15/3/2024. 

9 

Cấp lại giấy 

chứng nhận đủ 

điều kiện hành 

nghề tu bổ di tích 

05 ngày làm 

việc, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

theo quy định. 

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm 

Phục vụ hành chính công cấp 

tỉnh/xã; Bộ phận Tiếp nhận và Trả 

Không quy định 

 

- Luật Di sản văn hóa số 

28/2001/QH10 ngày 29/6/2001. Có 

hiệu lực từ ngày 01/01/2002. 

 - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
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STT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm, thời gian, cách thức 

thực hiện TTHC 

Phí, lệ phí  

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

kết quả cấp tỉnh/xã 

2. Thời gian thực hiện: Các ngày 

làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ 

và ngày lễ, tết theo quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút 

đến 11 giờ 30 phút. 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút 

đến 17 giờ. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận 

kết quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công cấp tỉnh/xã; Bộ 

phận Tiếp nhận và Trả kết quả 

cấp tỉnh/xã 

của Luật Di sản văn hóa số 

32/2009/QH12 ngày 18/6/2009. Có 

hiệu lực từ ngày 01/01/2010.  

- Nghị định số 61/2016/NĐ-CP 

ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy 

định điều kiện kinh doanh giám 

định cổ vật và hành nghề bảo quản, 

tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn 

hóa, danh lam thắng cảnh. Có hiệu 

lực từ ngày 01/7/2016. 

 - Nghị định số 142/2018/NĐ-CP 

ngày 09/10/2018 của Chính phủ sửa 

đổi một số quy định về điều kiện 

đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi 

quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch. Có hiệu lực từ 

ngày 09 tháng 10 năm 2018.   
   - Nghị định số 31/2024/NĐ-CP 

ngày 15/3/2024 Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định 

số 01/2012/NĐ-CP, Nghị định số 

61/2016/NĐ-CP và Nghị định số 

36/2019/NĐ-CP. Có hiệu lực từ 

ngày 15/3/2024. 

10 

Thủ tục cấp giấy 

phép khai quật 

khẩn cấp 

03 ngày làm 

việc  

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm 

Phục vụ hành chính công cấp 

tỉnh/xã; Bộ phận Tiếp nhận và Trả 

kết quả cấp tỉnh/xã 

2. Thời gian thực hiện: Các ngày 

làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ 

và ngày lễ, tết theo quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút 

Không quy định 

- Luật di sản văn hóa số 

28/2001/QH10 ngày 29/6/2001. Có 

hiệu lực từ ngày 01/01/2002; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật di sản văn hóa số 

32/2009/QH12 ngày 18/6/2009. Có 

hiệu lực từ ngày 01/01/2010; 

- Nghị định số 98/2010/NĐ-CP 

ngày 21/9/2010 của Chính phủ quy 
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STT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm, thời gian, cách thức 

thực hiện TTHC 

Phí, lệ phí  

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

đến 11 giờ 30 phút. 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút 

đến 17 giờ. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận 

kết quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công cấp tỉnh/xã; Bộ 

phận Tiếp nhận và Trả kết quả 

cấp tỉnh/xã  

định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật di sản văn hóa và Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật 

di sản văn hóa. Có hiệu lực từ ngày 

06/11/2010; 

- Nghị định số 01/2012/NĐ-CP 

ngày 04/01/2012 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, 

hủy bỏ các quy định có liên quan 

đến thủ tục hành chính thuộc chức 

năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch. Có hiệu lực từ ngày 

27/02/2012; 

- Quyết định số 86/2008/QĐ-

BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 

2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch ban hành Quy 

chế thăm dò, khai quật khảo cổ. Có 

hiệu lực từ ngày 30/01/2009. 

11 

Thủ tục đăng ký 

di vật, cổ vật, 

bảo vật quốc gia 

Giám đốc Sở 

Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

xem xét và trả 

lời về thời hạn 

tổ chức đăng ký 

trong thời hạn 

15 ngày làm 

việc.  

Trong thời hạn 

15 ngày làm 

việc kể từ ngày 

hoàn thành thủ 

tục đăng ký, 

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm 

Phục vụ hành chính công cấp 

tỉnh/xã; Bộ phận Tiếp nhận và Trả 

kết quả cấp tỉnh/xã 

2. Thời gian thực hiện: Các ngày 

làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ 

và ngày lễ, tết theo quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút 

đến 11 giờ 30 phút. 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút 

đến 17 giờ. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận 

kết quả: 

Không quy định 

- Luật Di sản văn hóa số 

28/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 

năm 2001. Có hiệu lực từ ngày 

01/01/2002. 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Di sản văn hóa số 

32/2009/QH12 ngày 18 tháng 6 

năm 2009. Có hiệu lực từ ngày 

01/01/2010. 

- Nghị định số 98/2010/NĐ-CP của 

Chính phủ ngày 21 tháng 9 năm 

2010 quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Di sản văn hóa và 
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STT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm, thời gian, cách thức 

thực hiện TTHC 

Phí, lệ phí  

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Giám đốc Sở 

Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký di 

vật, cổ vật, bảo 

vật quốc gia 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công cấp tỉnh/xã; Bộ 

phận Tiếp nhận và Trả kết quả 

cấp tỉnh/xã 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Di sản văn hóa. Có hiệu 

lực từ ngày 06/11/2010. 

- Thông tư số 07/2004/TT-BVHTT 

ngày 19/2/2004 của Bộ Văn hóa-

Thông tin hướng dẫn trình tự, thủ 

tục đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật 

quốc gia. Có hiệu lực từ ngày 

17/3/2004. 

- Thông tư số 07/2011/TT-

BVHTTDL ngày 07 tháng 6 năm 

2011 sửa đổi, bổ sung, thay thế 

hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có 

liên quan đến thủ tục hành chính 

thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch. Có hiệu lực từ ngày 25/7/2011. 

-Thông tư số 

13/2023/TTBVHTTDL ngày 30 

tháng 10 năm 2023 của Bộ trưởng 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

sửa đổi, bổ sung quy định liên quan 

đến giấy tờ công dân tại một số 

Thông tư do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch ban hành 

12 

Thủ tục cấp phép 

nhập khẩu di vật, 

cổ vật không 

nhằm mục đích 

kinh doanh cấp 

tỉnh 

 

- 02 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ. 

- Trường hợp 

cần xin ý kiến 

của cơ quan có 

liên quan, thời 

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm 

Phục vụ hành chính công cấp 

tỉnh/xã; Bộ phận Tiếp nhận và Trả 

kết quả cấp tỉnh/xã 

2. Thời gian thực hiện: Các ngày 

làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ 

và ngày lễ, tết theo quy định) 

Không quy định 

- Nghị định 32/2025/NĐ-CP ngày 

12/4/2025 của Chính phủ về quản lý 

xuất khẩu, nhập khẩu văn hoá phẩm 

không nhằm mục đích kinh doanh. 

- Nghị định 31/2025/NĐ-CP ngày 

24/02/2025 của Chính phủ về việc 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 
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STT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm, thời gian, cách thức 

thực hiện TTHC 

Phí, lệ phí  

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

hạn giải quyết 

có thể 

kéo dài nhưng 

tối đa không 

quá 10 ngàyvăn 

hóa phẩm 

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút 

đến 11 giờ 30 phút. 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút 

đến 17 giờ. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận 

kết quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công cấp tỉnh/xã; Bộ 

phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp 

tỉnh/xã 

Nghị định 32/2025/NĐ-CP về quản 

lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hoá 

phẩm không nhằm mục đích kinh 

doanh. 

13 

Thủ tục công 

nhận bảo vật 

quốc gia đối với 

bảo tàng cấp 

tỉnh, ban hoặc 

trung tâm quản lý 

di tích 

- Trong thời hạn 

30 ngày, kể từ 

ngày nhận được 

văn bản đề nghị 

và Hồ sơ hiện 

vật, Giám đốc 

Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

có trách nhiệm 

tổ chức thẩm 

định hiện vật và 

Hồ sơ hiện vật. 

- Trong thời hạn 

10 ngày, kể từ 

ngày có kết quả 

thẩm định, Giám 

đốc Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du 

lịch quyết định 

việc gửi văn bản 

đề nghị, Hồ sơ 

hiện vật và các 

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm 

Phục vụ hành chính công cấp 

tỉnh/xã; Bộ phận Tiếp nhận và Trả 

kết quả cấp tỉnh/xã 

2. Thời gian thực hiện: Các ngày 

làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ 

và ngày lễ, tết theo quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút 

đến 11 giờ 30 phút. 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút 

đến 17 giờ. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận 

kết quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công cấp tỉnh/xã; Bộ 

phận Tiếp nhận và Trả kết quả 

cấp tỉnh/xã 

Không quy định 

- Luật di sản văn hóa số 

28/2001/QH10 ngày 29/6/2001. Có 

hiệu lực từ ngày 01/01/2002; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật di sản văn hóa số 

32/2009/QH12 ngày 18/6/2009. Có 

hiệu lực từ ngày 01/01/2010; 

- Nghị định số 98/2010/NĐ-CP 

ngày 21/9/2010 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật di sản văn hóa và Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật 

di sản văn hóa. Có hiệu lực từ ngày 

06/11/2010; 

- Thông tư số 13/2010/TT-

BVHTTDL ngày 30/12/2010 của 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

quy định về trình tự, thủ tục đề nghị 

công nhận bảo vật quốc gia. Có 

hiệu lực từ ngày 01/3/2011. 
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STT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm, thời gian, cách thức 

thực hiện TTHC 

Phí, lệ phí  

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

văn bản có liên 

quan đến Chủ 

tịch Ủy ban 

nhân dân cấp 

tỉnh. 

- Trong thời hạn 

10 ngày, kể từ 

ngày nhận được 

văn bản đề nghị, 

Hồ sơ hiện vật 

và các văn bản 

có liên quan, 

Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp 

tỉnh xem xét, 

quyết định gửi 

văn bản đề nghị, 

Hồ sơ hiện vật 

và các văn bản 

có liên quan đến 

Bộ trưởng Bộ 

Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch. 

- Trong thời hạn 

30 ngày kể từ 

ngày nhận được 

văn bản đề nghị, 

Hồ sơ hiện vật 

và các văn bản 

có liên quan, Bộ 

trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và 

Du lịch giao Hội 
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STT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm, thời gian, cách thức 

thực hiện TTHC 

Phí, lệ phí  

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

đồng giám định 

cổ vật thẩm định 

hiện vật và Hồ 

sơ hiện vật. 

- Trong thời hạn 

10 ngày, kể từ 

ngày có kết quả 

thẩm định của 

Hội đồng giám 

định cổ vật, Cục 

trưởng Cục Di 

sản văn hóa báo 

cáo Bộ trưởng 

Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du 

lịch xem xét, 

quyết định việc 

gửi văn bản đề 

nghị Hội đồng 

Di sản văn hóa 

quốc gia thẩm 

định hiện vật và 

Hồ sơ hiện vật. 

- Trong thời hạn 

10 ngày, kể từ 

ngày có ý kiến 

thẩm định của 

Hội đồng Di sản 

văn hóa quốc 

gia, Bộ trưởng 

Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du 

lịch trình Thủ 
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STT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm, thời gian, cách thức 

thực hiện TTHC 

Phí, lệ phí  

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

tướng Chính phủ 

xem xét, quyết 

định công nhận 

bảo vật quốc 

gia. 

14 

Thủ tục công 

nhận bảo vật 

quốc gia đối với 

bảo tàng ngoài 

công lập, tổ 

chức, cá nhân là 

chủ sở hữu hoặc 

đang quản lý hợp 

pháp hiện vật 

- Trong thời hạn 

30 ngày, kể từ 

ngày nhận được 

văn bản đề nghị 

và Hồ sơ hiện 

vật, Giám đốc 

Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

có trách nhiệm 

tổ chức thẩm 

định hiện vật và 

Hồ sơ hiện vật. 

- Trong thời hạn 

10 ngày, kể từ 

ngày có kết quả 

thẩm định, Giám 

đốc Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du 

lịch quyết định 

việc gửi văn bản 

đề nghị, Hồ sơ 

hiện vật và các 

văn bản có liên 

quan đến Chủ 

tịch Ủy ban 

nhân dân cấp 

tỉnh. 

- Trong thời hạn 

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm 

Phục vụ hành chính công cấp 

tỉnh/xã; Bộ phận Tiếp nhận và Trả 

kết quả cấp tỉnh/xã 

2. Thời gian thực hiện: Các ngày 

làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ 

và ngày lễ, tết theo quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút 

đến 11 giờ 30 phút. 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút 

đến 17 giờ. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận 

kết quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công cấp tỉnh/xã; Bộ 

phận Tiếp nhận và Trả kết quả 

cấp tỉnh/xã 

Không quy định 

- Luật di sản văn hóa số 

28/2001/QH10 ngày 29/6/2001. Có 

hiệu lực từ ngày 01/01/2002; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật di sản văn hóa số 

32/2009/QH12 ngày 18/6/2009. Có 

hiệu lực từ ngày 01/01/2010; 

- Nghị định số 98/2010/NĐ-CP 

ngày 21/9/2010 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật di sản văn hóa và Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật 

di sản văn hóa. Có hiệu lực từ ngày 

06/11/2010; 

- Thông tư số 13/2010/TT-

BVHTTDL ngày 30/12/2010 của 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

quy định về trình tự, thủ tục đề nghị 

công nhận bảo vật quốc gia. Có 

hiệu lực từ ngày 01/3/2011. 

- Thông  tư  số  

13/2023/TTBVHTTDL  ngày  30 

tháng10  năm 2023  của  Bộ trưởng 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

sửa đổi, bổ sung quy định liên quan 

đến giấy tờ công dân tại một số 

Thông tư do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 
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STT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm, thời gian, cách thức 

thực hiện TTHC 

Phí, lệ phí  

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

10 ngày, kể từ 

ngày nhận được 

văn bản đề nghị, 

Hồ sơ hiện vật 

và các văn bản 

có liên quan, 

Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp 

tỉnh xem xét, 

quyết định gửi 

văn bản đề nghị, 

Hồ sơ hiện vật 

và các văn bản 

có liên quan đến 

Bộ trưởng Bộ 

Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch. 

- Trong thời hạn 

30 ngày kể từ 

ngày nhận được 

văn bản đề nghị, 

Hồ sơ hiện vật 

và các văn bản 

có liên quan, Bộ 

trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và 

Du lịch giao Hội 

đồng giám định 

cổ vật thẩm định 

hiện vật và Hồ 

sơ hiện vật. 

- Trong thời hạn 

10 ngày, kể từ 

Thể thao và Du lịch ban hành 
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STT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm, thời gian, cách thức 

thực hiện TTHC 

Phí, lệ phí  

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

ngày có kết quả 

thẩm định của 

Hội đồng giám 

định cổ vật, Cục 

trưởng Cục Di 

sản văn hóa báo 

cáo Bộ trưởng 

Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du 

lịch xem xét, 

quyết định việc 

gửi văn bản đề 

nghị Hội đồng 

Di sản văn hóa 

quốc gia thẩm 

định hiện vật và 

Hồ sơ hiện vật. 

- Trong thời hạn 

10 ngày, kể từ 

ngày có ý kiến 

thẩm định của 

Hội đồng Di sản 

văn hóa quốc 

gia, Bộ trưởng 

Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du 

lịch trình Thủ 

tướng Chính phủ 

xem xét, quyết 

định công nhận 

bảo vật quốc 

gia.  
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STT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm, thời gian, cách thức 

thực hiện TTHC 

Phí, lệ phí  

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

15 

Thủ tục cho phép 

người Việt Nam 

định cư ở nước 

ngoài, tổ chức, cá 

nhân nước ngoài 

tiến hành nghiên 

cứu, sưu tầm di 

sản tư liệu (địa 

phương) 

Trong thời hạn 

20 ngày làm 

việc, kể từ ngày 

nhận 

 

2. Thời gian thực hiện: Các ngày 

làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ 

và ngày lễ, tết theo quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút 

đến 11 giờ 30 phút. 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút 

đến 17 giờ. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận 

kết quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công cấp tỉnh/xã; Bộ 

phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp 

tỉnh/xã 

 

- Luật Di sản văn hóa số 

45/2024/QH15 ngày 23 tháng 11 

năm 2024. 

- Thông tư số 05/2025/TT-

BVHTTDL ngày 13 tháng 5 năm 

2025 của Bộtrưởng Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch quy định chi 

tiết về nhiệm vụ chuyên môn của 

bảo tàng; gửi, lưu giữ hiện vật, tư 

liệu về di sản văn hóa phi vật thể, di 

vật, cổ vật, bảo vật quốc gia, di sản 

tư liệu; hoạt động nghiên cứu, sưu 

tầm và tư liệu hóa di sản văn hóa 

phi vật thể cho người Việt Nam 

định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá 

nhân người nước ngoài và hoạt 

động nghiên cứu, sưu tầm di sản tư 

liệu; chương trình, tài liệu, tổ chức 

đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cho 

nhân lực quản lý,bảo vệ và phát huy 

giá trị di sản văn hóa. 

16 

Thủ tục lấy ý 

kiến đối với việc 

sửa chữa, cải tạo, 

xây dựng nhà ở 

riêng lẻ nằm 

trong khu vực 

bảo vệ di tích, di 

sản thế giới 

(trường hợp 

không cấp giấy 

phép xây dựng) 

07 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ. 

 

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm 

Phục vụ hành chính công cấp 

tỉnh/xã; Bộ phận Tiếp nhận và Trả 

kết quả cấp tỉnh/xã 

2. Thời gian thực hiện: Các ngày 

làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ 

và ngày lễ, tết theo quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút 

đến 11 giờ 30 phút. 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút 

 

- Luật Di sản văn hóa số 

45/2024/QH15 ngày 23 tháng 11 

năm 2024. 

- Nghị định số 208/2025/NĐ-CP 

ngày 17 tháng 7 năm 2025 của 

Chính phủ quy định thẩm quyền, 

trình tự, thủ tục, hồ sơ lập, thẩm 

định, phê duyệt quy hoạch khảo cổ; 

quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, 

phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, 
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STT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm, thời gian, cách thức 

thực hiện TTHC 

Phí, lệ phí  

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

đến 17 giờ. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận 

kết quả: 

- Trực tiếp, trực tuyến tại Trung 

tâm Phục vụ hành chính công cấp 

tỉnh/xã; Bộ phận Tiếp nhận và Trả 

kết quả cấp tỉnh/xã 

danh lam thắng cảnh; dự án đầu tư 

xây dựng, xây dựng công trình, sửa 

chữa, cải tạo, xây dựng nhà ở riêng 

lẻ nằm trong, nằm ngoài khu vực 

bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa, 

danh lam thắng cảnh, di sản thế 

giới; dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, 

nângcấp công trình kiến trúc hạ 

tầng kỹ thuật và trưng bày bảo tàng 

công lập. 

17 

Thủ tục lấy ý 

kiến đối với việc 

xây dựng nhà ở 

riêng lẻ nằm 

ngoài khu vực 

bảo vệ di tích, 

nằm ngoài vùng 

đệm của khu vực 

di sản thế giới có 

khả năng tác 

động tiêu cực 

đến yếu tố gốc 

cấu thành di tích, 

cảnh quan văn 

hóa của di tích, 

di sản thế giới 

(trường hợp 

không cấp giấy 

phép xâydựng) 

Trong thời hạn 

07 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận 

được hồ sơ hợp 

lệ và trên cơ sở 

lấy ý kiến bằng 

văn bản của 

người đại diện, 

tổ chức được 

giao quản lý, sử 

dụng di tích, di 

sản thế giới. 

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm 

Phục vụ hành chính công cấp 

tỉnh/xã; Bộ phận Tiếp nhận và Trả 

kết quả cấp tỉnh/xã 

2. Thời gian thực hiện: Các ngày 

làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ 

và ngày lễ, tết theo quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút 

đến 11 giờ 30 phút. 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút 

đến 17 giờ. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận 

kết quả: 

- Trực tiếp, trực tuyến tại Trung 

tâm Phục vụ hành chính công cấp 

tỉnh/xã; Bộ phận Tiếp nhận và Trả 

kết quả cấp tỉnh/xã 

Không quy định 

- Luật Di sản văn hóa số 

45/2024/QH15 ngày 23 tháng 11 

năm 2024. 

- Nghị định số 208/2025/NĐ-CP 

ngày 17 tháng 7 năm 2025 của 

Chính phủ quy định thẩm quyền, 

trình tự, thủ tục, hồ sơ lập, thẩm 

định, phê duyệt quy hoạch khảo cổ; 

quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, 

phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, 

danh lam thắng cảnh; dự án đầu tư 

xây dựng, xây dựng công trình, sửa 

chữa, cải tạo, xây dựng nhà ở riêng 

lẻ nằm trong, nằm ngoài khu vực 

bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa, 

danh lam thắng cảnh, di sản thế 

giới; dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, 

nângcấp công trình kiến trúc hạ 

tầng kỹ thuật và trưng bày bảo tàng 

công lập. 

18 
Cấp lần đầu Giấy 

chứng nhận đăng 

10 ngày kể từ 

ngày nhận được 
1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm 

Phục vụ hành chính công cấp 

 

Không quy định 

- Luật Phòng, chống bạo lực gia 

đình số 13/2022/QH15 ngày 
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STT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm, thời gian, cách thức 

thực hiện TTHC 

Phí, lệ phí  

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

ký thành lập của 

cơ sở cung cấp 

dịch vụ trợ giúp 

phòng, chống 

bạo lực gia đình 

hồ sơ hợp lệ. tỉnh/xã; Bộ phận Tiếp nhận và Trả 

kết quả cấp tỉnh/xã 

2. Thời gian thực hiện: Các ngày 

làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ 

và ngày lễ, tết theo quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút 

đến 11 giờ 30 phút. 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút 

đến 17 giờ. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận 

kết quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công cấp tỉnh/xã; Bộ 

phận Tiếp nhận và Trả kết quả 

cấp tỉnh/xã 

14/11/2022; 

- Nghị định số 76/2023/NĐ-CP 

ngày 01/11/2023 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của 

Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 

19 

Thủ tục cấp lại 

Giấy chứng nhận 

đăng ký thành 

lập cơ sở cung 

cấp dịch vụ trợ 

giúp 

phòng,chống bạo 

lực gia đình 

03 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận được đơn 

đề nghị 

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm 

Phục vụ hành chính công cấp 

tỉnh/xã; Bộ phận Tiếp nhận và Trả 

kết quả cấp tỉnh/xã 

2. Thời gian thực hiện: Các ngày 

làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ 

và ngày lễ, tết theo quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút 

đến 11 giờ 30 phút. 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút 

đến 17 giờ. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận 

kết quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công cấp tỉnh/xã; Bộ 

phận Tiếp nhận và Trả kết quả 

cấp tỉnh/xã 

Không quy định 

- Luật Phòng, chống bạo lực gia 

đình số 13/2022/QH15 ngày 

14/11/2022; 

- Nghị định số 76/2023/NĐ-CP 

ngày 01/11/2023 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của 

Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 
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STT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm, thời gian, cách thức 

thực hiện TTHC 

Phí, lệ phí  

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

20 

Thủ tục cấp đổi 

giấy chứng nhận 

đăng ký thành 

lập cơ sở cung 

cấp dịch vụ trợ 

giúp phòng, 

chống bạo lực 

gia đình 

10 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận được hồ sơ 

hợp lệ. 

. Địa điểm thực hiện: Trung tâm 

Phục vụ hành chính công cấp 

tỉnh/xã; Bộ phận Tiếp nhận và Trả 

kết quả cấp tỉnh/xã 

2. Thời gian thực hiện: Các ngày 

làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ 

và ngày lễ, tết theo quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút 

đến 11 giờ 30 phút. 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút 

đến 17 giờ. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận 

kết quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công cấp tỉnh/xã; Bộ 

phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp 

tỉnh/xã 

Không quy định 

- Luật Phòng, chống bạo lực gia 

đình số 13/2022/QH15 ngày 

14/11/2022; 

- Nghị định số 76/2023/NĐ-CP 

ngày 01/11/2023 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của 

Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 

21 

 

Thủ tục phê 

duyệt nội dung 

tác phẩm mỹ 

thuật, tác phẩm 

nhiếp ảnh nhập 

khẩu cấp tỉnh 

 Trong thời hạn 

05 ngày làm 

việc, kể từ ngày 

nhận được hồ 

sơ, nếu hồ sơ 

chưa đầy đủ, 

hợp lệ, cơ quan 

có thẩm quyền 

có văn bản 

thông báo cho 

Thương nhân đề 

nghị bổ sung 

đầy đủ hồ sơ 

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm 

Phục vụ hành chính công cấp 

tỉnh/xã; Bộ phận Tiếp nhận và Trả 

kết quả cấp tỉnh/xã 

2. Thời gian thực hiện: Các ngày 

làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ 

và ngày lễ, tết theo quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút 

đến 11 giờ 30 phút. 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút 

đến 17 giờ. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận 

kết quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công cấp tỉnh/xã; Bộ 

- 300.000 Đồng 

(1. Đối với tác phẩm 

tạo hình, mỹ thuật 

ứng dụng, tranh:  

- Đối với 10 tác phẩm 

đầu tiên: 300.000 

đồng/tác phẩm/lần 

thẩm định.  

- Từ tác phẩm thứ 11 

tới tác phẩm thứ 49: 

270.000 đồng/tác 

phẩm/lần thẩm định.  

- Từ tác phẩm thứ 50 

trở đi: 240.000 

đồng/tác phẩm/lần 

- Thông tư 28/2014/TT-

BVHTTDL ngày 31/12/2024 của 

Bộ VHTTDL  quy định về quản lý 

hoạt động mua bán hàng hoá quốc 

tế thuộc diện quản lý chuyên ngành 

văn hoá của Bộ Văn hoá, Thể thao 

và Du lịch; 

- Thông tư 260/2016/TT-BTC của 

Bộ Tài chính ngày 14/11/2016Quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản 

lý và sử dụng phí thẩm định nội 

dung văn hóa phẩm xuất khẩu, nhập 

khẩu. 
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STT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm, thời gian, cách thức 

thực hiện TTHC 

Phí, lệ phí  

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

hợp lệ. - Trong 

thời hạn 07 ngày 

làm việc, kể từ 

ngày nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ, cơ 

quan có thẩm 

quyền có văn 

bản trả lời kết 

quả phê duyệt 

nội dung tác 

phẩm nhập 

khẩu. Trường 

hợp không phê 

duyệt nội dung 

tác phẩm, cơ 

quan có thẩm 

quyền phải trả 

lời bằng văn bản 

và nêu rõ lý do. 

phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp 

tỉnh/xã 

thẩm định, tối đa 

không quá 15.000.000 

đồng) 

Lệ phí : 100.000 

Đồng 

(2. Đối với tác phẩm 

nhiếp ảnh:  

- Đối với 10 tác phẩm 

đầu tiên: 100.000 

đồng/tác phẩm/lần 

thẩm định;  

- Từ tác phẩm thứ 11 

tới tác phẩm thứ 49: 

90.000 đồng/ tác 

phẩm/ lần thẩm định.  

- Từ tác phẩm thứ 50 

trở đi: 80.000 

đồng/tác phẩm/lần 

thẩm định.) 

- 100.000 Đồng 

(2. Đối với tác phẩm 

nhiếp ảnh:  

- Đối với 10 tác phẩm 

đầu tiên: 100.000 

đồng/tác phẩm/lần 

thẩm định;  

- Từ tác phẩm thứ 11 

tới tác phẩm thứ 49: 

90.000 đồng/ tác 

phẩm/ lần thẩm định. 

 - Từ tác phẩm thứ 50 

trở đi: 80.000 

đồng/tác phẩm/lần 
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STT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm, thời gian, cách thức 

thực hiện TTHC 

Phí, lệ phí  

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

thẩm định.) 

Lệ phí : 300.000 

Đồng 

(1. Đối với tác phẩm 

tạo hình, mỹ thuật 

ứng dụng, tranh: - Đối 

với 10 tác phẩm đầu 

tiên: 300.000 đồng/tác 

phẩm/lần thẩm định. 

 - Từ tác phẩm thứ 11 

tới tác phẩm thứ 49: 

270.000 đồng/tác 

phẩm/lần thẩm định.  

- Từ tác phẩm thứ 50 

trở đi: 240.000 

đồng/tác phẩm/lần 

thẩm định, tối đa 

không quá 15.000.000 

đồng) 

22 

Thủ tục cấp giấy 

phép đưa tác 

phẩm nhiếp ảnh 

từ Việt Nam ra 

nước ngoài triển 

lãm (thẩm quyền 

của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh) 

- Trong thời 

gian 07 ngày 

làm việc, kể từ 

khi nhận đủ hồ 

sơ theo quy 

định, Ủy ban 

nhân dân cấp 

tỉnh cấp giấy 

phép. Trường 

hợp không cấp 

giấy phép phải 

có văn bản trả 

lời và nêu rõ lý 

do. 

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm 

Phục vụ hành chính công cấp 

tỉnh/xã; Bộ phận Tiếp nhận và Trả 

kết quả cấp tỉnh/xã 

2. Thời gian thực hiện: Các ngày 

làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ 

và ngày lễ, tết theo quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút 

đến 11 giờ 30 phút. 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút 

đến 17 giờ. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận 

kết quả: 

Không quy định 

Nghị định số 72/2016/NĐ-CP ngày 

01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ 

về hoạt động nhiếp ảnh. 
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STT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm, thời gian, cách thức 

thực hiện TTHC 

Phí, lệ phí  

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

- Sau khi được 

cấp phép nếu 

thay đổi nội 

dung, thời gian, 

địa điểm ghi 

trong giấy phép 

thì tổ chức, cá 

nhân đưa tác 

phẩm nhiếp ảnh 

từ Việt Nam ra 

nước ngoài triển 

lãm phải làm lại 

thủ tục xin cấp 

phép 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công cấp tỉnh/xã; Bộ 

phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp 

tỉnh/xã 

23 

Thủ tục cấp giấy 

phép triển lãm 

tác phẩm nhiếp 

ảnh tại Việt Nam 

(thẩm quyền của 

Uỷ ban nhân dân 

tỉnh) 

- Trong thời hạn 

07 ngày làm 

việc, kể từ khi 

nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ, Ủy ban 

nhân dân cấp 

tỉnh cấp giấy 

phép. Trường 

hợp không cấp 

giấy phép phải 

có văn bản trả 

lời, nêu rõ lý do. 

- Sau khi được 

cấp phép nếu 

thay đổi nội 

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm 

Phục vụ hành chính công cấp 

tỉnh/xã; Bộ phận Tiếp nhận và Trả 

kết quả cấp tỉnh/xã 

2. Thời gian thực hiện: Các ngày 

làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ 

và ngày lễ, tết theo quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút 

đến 11 giờ 30 phút. 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút 

đến 17 giờ. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận 

kết quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công cấp tỉnh/xã; Bộ 

Không 

Nghị định số 23/2019/NĐ-CP ngày 

26 tháng 02 năm 2019 của Chính 

phủ về hoạt động triển lãm. Có hiệu 

lực thi hành từ ngày 15 tháng 4 năm 

2019. 
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STT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm, thời gian, cách thức 

thực hiện TTHC 

Phí, lệ phí  

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

dung, thời gian, 

địa điểm ghi 

trong giấy phép 

thì tổ chức, cá 

nhân tổ chức 

triển lãm tác 

phẩm nhiếp ảnh 

phải làm lại thủ 

tục xin cấp 

phép. 

phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp 

tỉnh/xã 

24 

Cấp Giấy phép tổ 

chức triển lãm do 

các tổ chức, cá 

nhân tại địa 

phương đưa ra 

nước ngoài 

không vì mục 

đích thương mại 

- Trường hợp hồ 

sơ chưa hợp lệ 

hoặc cần điều 

chỉnh nội dung 

triển lãm, Sở 

Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

hoặc Sở Văn 

hóa và Thể thao 

gửi văn bản yêu 

cầu tổ chức bổ 

sung hồ sơ hoặc 

điều chỉnh nội 

dung triển lãm. 

Tổ chức, cá 

nhân bổ sung hồ 

sơ hoặc điều 

chỉnh nội dung 

triển lãm không 

quá 05 ngày làm 

việc. Sở Văn 

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm 

Phục vụ hành chính công cấp 

tỉnh/xã; Bộ phận Tiếp nhận và Trả 

kết quả cấp tỉnh/xã 

2. Thời gian thực hiện: Các ngày 

làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ 

và ngày lễ, tết theo quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút 

đến 11 giờ 30 phút. 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút 

đến 17 giờ. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận 

kết quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công cấp tỉnh/xã; Bộ 

phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp 

tỉnh/xã 

Không 

Nghị định số 23/2019/NĐ-CP ngày 

26 tháng 02 năm 2019 của Chính 

phủ về hoạt động triển lãm. Có hiệu 

lực thi hành từ ngày 15 tháng 4 năm 

2019. 
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STT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm, thời gian, cách thức 

thực hiện TTHC 

Phí, lệ phí  

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

hóa, Thể thao và 

Du lịch hoặc Sở 

Văn hóa và Thể 

thao trả lời lần 2 

không quá 03 

ngày làm việc kể 

từ ngày nhận 

được hồ sơ bổ 

sung hoặc văn 

bản xác nhận 

đồng ý điều 

chỉnh nội dung 

triển lãm; 

- Trong thời hạn 

07 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ, Sở Văn 

hóa, Thể thao và 

Du lịch hoặc Sở 

Văn hóa và Thể 

thao cấp giấy 

phép triển lãm, 

trường hợp 

không cấp Giấy 

phép phải có văn 

bản trả lời, nêu 

rõ lý do; 

- Trường hợp 

phải thành lập 

Hội đồng thẩm 

định do triển 

lãm có nội dung 
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STT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm, thời gian, cách thức 

thực hiện TTHC 

Phí, lệ phí  

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

không thuộc lĩnh 

vực chuyên môn 

của ngành văn 

hóa, thể thao và 

du lịch; triển 

lãm có quy mô 

quốc gia, quốc 

tế hoặc nội dung 

phức tạp, trong 

thời gian 15 

ngày làm việc, 

kể từ ngày nhận 

được hồ sơ hợp 

lệ, Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du 

lịch hoặc Sở 

Văn hóa và Thể 

thao có văn bản 

trả lời. 

25 

Cấp Giấy phép tổ 

chức triển lãm do 

cá nhân nước 

ngoài tổ chức tại 

địa phương 

không vì mục 

đích thương mại 

- Trường hợp hồ 

sơ chưa hợp lệ 

hoặc cần điều 

chỉnh nội dung 

triển lãm, Sở 

Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

hoặc Sở Văn 

hóa và Thể thao 

gửi văn bản yêu 

cầu cá nhân 

nước ngoài bổ 

sung hồ sơ hoặc 

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm 

Phục vụ hành chính công cấp 

tỉnh/xã; Bộ phận Tiếp nhận và Trả 

kết quả cấp tỉnh/xã 

2. Thời gian thực hiện: Các ngày 

làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ 

và ngày lễ, tết theo quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút 

đến 11 giờ 30 phút. 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút 

đến 17 giờ. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận 

kết quả: 

Không 

Nghị định số 23/2019/NĐ-CP ngày 

26 tháng 02 năm 2019 của Chính 

phủ về hoạt động triển lãm. Có hiệu 

lực thi hành từ ngày 15 tháng 4 năm 

2019. 
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STT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm, thời gian, cách thức 

thực hiện TTHC 

Phí, lệ phí  

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

điều chỉnh nội 

dung triển lãm. 

Cá nhân nước 

ngoài bổ sung 

hồ sơ hoặc điều 

chỉnh nội dung 

triển lãm không 

quá 05 ngày làm 

việc. Sở Văn 

hóa, Thể thao và 

Du lịch hoặc Sở 

Văn hóa và Thể 

thao trả lời lần 2 

không quá 03 

ngày làm việc kể 

từ ngày nhận 

được hồ sơ bổ 

sung hoặc văn 

bản xác nhận 

đồng ý điều 

chỉnh nội dung 

triển lãm;  

- Trong thời hạn 

07 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ, Sở Văn 

hóa, Thể thao và 

Du lịch hoặc Sở 

Văn hóa và Thể 

thao cấp giấy 

phép triển lãm, 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công cấp tỉnh/xã; Bộ 

phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp 

tỉnh/xã 
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STT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm, thời gian, cách thức 

thực hiện TTHC 

Phí, lệ phí  

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

trường hợp 

không cấp Giấy 

phép phải có văn 

bản trả lời, nêu 

rõ lý do; 

- Trường hợp 

phải thành lập 

Hội đồng thẩm 

định do triển 

lãm có nội dung 

không thuộc lĩnh 

vực chuyên môn 

của ngành văn 

hóa, thể thao và 

du lịch; triển 

lãm có quy mô 

quốc gia, quốc 

tế hoặc nội dung 

phức tạp, trong 

thời gian 15 

ngày làm việc, 

kể từ ngày nhận 

được hồ sơ hợp 

lệ, Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du 

lịch hoặc Sở 

Văn hóa và Thể 

thao có văn bản 
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STT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm, thời gian, cách thức 

thực hiện TTHC 

Phí, lệ phí  

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

trả lời. 

26 

Cấp lại Giấy 

phép tổ chức 

triển lãm do các 

tổ chức, cá nhân 

tại địa phương 

đưa ra nước 

ngoài không vì 

mục đích thương 

mại 

- Trường hợp hồ 

sơ chưa hợp lệ 

hoặc cần điều 

chỉnh nội dung 

triển lãm, Sở 

Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

hoặc Sở Văn 

hóa và Thể thao 

gửi văn bản yêu 

cầu tổ chức bổ 

sung hồ sơ hoặc 

điều chỉnh nội 

dung triển lãm. 

Tổ chức, cá 

nhân bổ sung hồ 

sơ hoặc điều 

chỉnh nội dung 

triển lãm không 

quá 05 ngày làm 

việc. Sở Văn 

hóa, Thể thao và 

Du lịch hoặc Sở 

Văn hóa và Thể 

thao trả lời lần 2 

không quá 03 

ngày làm việc kể 

từ ngày nhận 

được hồ sơ bổ 

sung hoặc văn 

bản xác nhận 

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm 

Phục vụ hành chính công cấp 

tỉnh/xã; Bộ phận Tiếp nhận và Trả 

kết quả cấp tỉnh/xã 

2. Thời gian thực hiện: Các ngày 

làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ 

và ngày lễ, tết theo quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút 

đến 11 giờ 30 phút. 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút 

đến 17 giờ. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận 

kết quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công cấp tỉnh/xã; Bộ 

phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp 

tỉnh/xã 

Không 

Nghị định số 23/2019/NĐ-CP ngày 

26 tháng 02 năm 2019 của Chính 

phủ về hoạt động triển lãm. Có hiệu 

lực thi hành từ ngày 15 tháng 4 năm 

2019. 
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STT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm, thời gian, cách thức 

thực hiện TTHC 

Phí, lệ phí  

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

đồng ý điều 

chỉnh nội dung 

triển lãm;  

- Trong thời hạn 

07 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ, Sở Văn 

hóa, Thể thao và 

Du lịch hoặc Sở 

Văn hóa và Thể 

thao cấp giấy 

phép triển lãm, 

trường hợp 

không cấp giấy 

phép phải có văn 

bản trả lời, nêu 

rõ lý do. 

- Trường hợp 

phải thành lập 

Hội đồng thẩm 

địnhdo triển lãm 

có nội dung 

không thuộc lĩnh 

vực chuyên môn 

của ngành văn 

hóa, thể thao và 

du lịch; triển 

lãm có quy mô 

quốc gia, quốc 
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STT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm, thời gian, cách thức 

thực hiện TTHC 

Phí, lệ phí  

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

tế hoặc nội dung 

phức tạp, trong 

thời gian 15 

ngày làm việc, 

kể từ ngày nhận 

được hồ sơ hợp 

lệ, Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du 

lịch hoặc Sở 

Văn hóa và Thể 

thao có văn bản 

trả lời. 

27 

Cấp lại Giấy 

phép tổ chức 

triển lãm do cá 

nhân nước ngoài 

tổ chức tại địa 

phương không vì 

mục đích thương 

mại 

- Trường hợp hồ 

sơ chưa hợp lệ 

hoặc cần điều 

chỉnh nội dung 

triển lãm, Sở 

Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

hoặc Sở Văn 

hóa và Thể thao 

gửi văn bản yêu 

cầu cá nhân 

nước ngoài bổ 

sung hồ sơ hoặc 

điều chỉnh nội 

dung triển lãm. 

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm 

Phục vụ hành chính công cấp 

tỉnh/xã; Bộ phận Tiếp nhận và Trả 

kết quả cấp tỉnh/xã 

2. Thời gian thực hiện: Các ngày 

làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ 

và ngày lễ, tết theo quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút 

đến 11 giờ 30 phút. 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút 

đến 17 giờ. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận 

kết quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công cấp tỉnh/xã; Bộ 

Không 

Nghị định số 23/2019/NĐ-CP ngày 

26 tháng 02 năm 2019 của Chính 

phủ về hoạt động triển lãm. Có hiệu 

lực thi hành từ ngày 15 tháng 4 năm 

2019. 
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STT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm, thời gian, cách thức 

thực hiện TTHC 

Phí, lệ phí  

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Cá nhân nước 

ngoài bổ sung 

hồ sơ hoặc điều 

chỉnh nội dung 

triển lãm không 

quá 05 ngày làm 

việc. Sở Văn 

hóa, Thể thao và 

Du lịch hoặc Sở 

Văn hóa và Thể 

thao trả lời lần 2 

không quá 03 

ngày làm việc kể 

từ ngày nhận 

được hồ sơ bổ 

sung hoặc văn 

bản xác nhận 

đồng ý điều chỉnh 

nội dung triển 

lãm;  

- Trong thời hạn 

07 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ, Sở Văn 

hóa, Thể thao và 

Du lịch hoặc Sở 

Văn hóa và Thể 

thao cấp giấy 

phép triển lãm, 

trường hợp 

không cấp Giấy 

phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp 

tỉnh/xã 
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STT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm, thời gian, cách thức 

thực hiện TTHC 

Phí, lệ phí  

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

phép phải có văn 

bản trả lời, nêu 

rõ lý do; 

- Trường hợp 

phải thành lập 

Hội đồng thẩm 

định do triển 

lãm có nội dung 

không thuộc lĩnh 

vực chuyên môn 

của ngành văn 

hóa, thể thao và 

du lịch; triển 

lãm có quy mô 

quốc gia, quốc 

tế hoặc nội dung 

phức tạp, trong 

thời gian 15 

ngày làm việc, 

kể từ ngày nhận 

được hồ sơ hợp 

lệ, Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du 

lịch hoặc Sở 

Văn hóa và Thể 

thao có văn bản 

trả lời. 

28 Thông báo tổ Trong thời hạn 1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm Không Nghị định số 23/2019/NĐ-CP ngày 
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STT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm, thời gian, cách thức 

thực hiện TTHC 

Phí, lệ phí  

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

chức triển lãm do 

tổ chức ở địa 

phương hoặc cá 

nhân tổ chức tại 

địa phương 

không vì mục 

đích thương mại 

07 ngày làm 

việc, kể từ ngày 

nhận được thông 

báo, nếu Sở Văn 

hóa, Thể thao và 

Du lịch hoặc Sở 

Văn hóa và Thể 

thao không có 

văn bản trả lời 

thì tổ chức được 

tổ chức triển lãm 

theo các nội 

dung đã thông 

báo;  

- Trường hợp 

phải thành lập 

Hội đồng thẩm 

định do triển 

lãm có nội dung 

không thuộc lĩnh 

vực chuyên môn 

của ngành văn 

hóa, thể thao và 

du lịch; triển 

lãm có quy mô 

quốc gia, quốc 

tế hoặc nội dung 

phức tạp, trong 

thời hạn 15 ngày 

làm việc, kể từ 

Phục vụ hành chính công cấp 

tỉnh/xã; Bộ phận Tiếp nhận và Trả 

kết quả cấp tỉnh/xã 

2. Thời gian thực hiện: Các ngày 

làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ 

và ngày lễ, tết theo quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút 

đến 11 giờ 30 phút. 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút 

đến 17 giờ. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận 

kết quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công cấp tỉnh/xã; Bộ 

phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp 

tỉnh/xã 

26 tháng 02 năm 2019 của Chính 

phủ về hoạt động triển lãm. Có hiệu 

lực thi hành từ ngày 15 tháng 4 năm 

2019 



35 

 

STT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm, thời gian, cách thức 

thực hiện TTHC 

Phí, lệ phí  

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

ngày nhận được 

Thông báo,Sở 

Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

hoặc Sở Văn 

hóa và Thể thao 

không có ý kiến 

trả lời bằng văn 

bản thì tổ chức 

được tổ chức 

triển lãm theo 

các nội dung đã 

thông báo; 

29 

Tiếp nhận thông 

báo tổ chức thi 

sáng tác tác 

phẩm mỹ thuật 

07 ngày làm 

việc, kể từ ngày 

nhận đầy đủ hồ 

sơ hợp lệ. 

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm 

Phục vụ hành chính công cấp 

tỉnh/xã; Bộ phận Tiếp nhận và Trả 

kết quả cấp tỉnh/xã 

2. Thời gian thực hiện: Các ngày 

làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ 

và ngày lễ, tết theo quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút 

đến 11 giờ 30 phút. 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút 

đến 17 giờ. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận 

kết quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công cấp tỉnh/xã; Bộ 

phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp 

tỉnh/xã 

Không 

- Nghị định số 113/2013/NĐ-CP 

ngày 02 tháng 10 năm 2013 của 

Chính phủ về hoạt động mỹ thuật. 

Có hiệu lực từ ngày 01/12/2013. 

- Thông tư số 18/2013/TT-

BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 

2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch quy định chi 

tiết thi hành một số điều tại Nghị 

định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02 

tháng 10 năm 2013 của Chính phủ 

về hoạt động mỹ thuật. Có hiệu lực 

từ ngày 18/02/2014. 
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STT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm, thời gian, cách thức 

thực hiện TTHC 

Phí, lệ phí  

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

30 

Cấp giấy phép 

sao chép tác 

phẩm mỹ thuật 

về danh nhân văn 

hóa, anh hùng 

dân tộc, lãnh tụ 

- Trong thời hạn 

07 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận đầy đủ hồ 

sơ hợp lệ, Sở 

Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

cấp giấy phép, 

trường hợp 

không cấp giấy 

phép phải có văn 

bản trả lời, nêu 

rõ lý do. 

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm 

Phục vụ hành chính công cấp 

tỉnh/xã; Bộ phận Tiếp nhận và Trả 

kết quả cấp tỉnh/xã 

2. Thời gian thực hiện: Các ngày 

làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ 

và ngày lễ, tết theo quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút 

đến 11 giờ 30 phút. 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút 

đến 17 giờ. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận 

kết quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công cấp tỉnh/xã; Bộ 

phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp 

tỉnh/xã 

Không 

Nghị định số 113/2013/NĐ-CP 

ngày 02 tháng 10 năm 2013 của 

Chính phủ về hoạt động mỹ thuật. 

Nghị định số 11/2019/NĐ-CP sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các 

Nghị định có quy định thủ tục hành 

chính liên quan đến yêu cầu nộp 

bản sao giấy tờ có công chứng, 

chứng thực thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Văn hóa,Thể 

thao và Du lịchcó hiệu lực thi hành 

kể từ ngày 15/03/2019. 

31 

Cấp giấy phép 

xây dựng tượng 

đài, tranh hoành 

tráng 

- Trong thời hạn 

07 ngày làm 

việc hoặc trong 

thời hạn 20 ngày 

với trường hợp 

xây dựng tượng 

đài, tranh hoành 

tráng phải có ý 

kiến của Bộ Văn 

hóa, thể thao và 

Du lịch kể từ 

ngày nhận đầy 

đủ hồ sơ hợp lệ, 

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm 

Phục vụ hành chính công cấp 

tỉnh/xã; Bộ phận Tiếp nhận và Trả 

kết quả cấp tỉnh/xã 

2. Thời gian thực hiện: Các ngày 

làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ 

và ngày lễ, tết theo quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút 

đến 11 giờ 30 phút. 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút 

đến 17 giờ. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận 

kết quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công cấp tỉnh/xã; Bộ 

Không 

Nghị định số 113/2013/NĐ-CP 

ngày 02 tháng 10 năm 2013 của 

Chính phủ về hoạt động mỹ thuật. 
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STT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm, thời gian, cách thức 

thực hiện TTHC 

Phí, lệ phí  

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh cấp 

giấy phép, 

trường hợp 

không cấp giấy 

phép phải có văn 

bản trả lời, nêu 

rõ lý do. 

phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp 

tỉnh/xã 

32 

Cấp giấy phép đủ 

điều kiện kinh 

doanh dịch vụ 

karaoke cấp tỉnh 

10 ngày làm 

việc, kể từ ngày 

nhận đầy đủ hồ 

sơ hợp lệ 

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm 

Phục vụ hành chính công cấp 

tỉnh/xã; Bộ phận Tiếp nhận và Trả 

kết quả cấp tỉnh/xã 

2. Thời gian thực hiện: Các ngày 

làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ 

và ngày lễ, tết theo quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút 

đến 11 giờ 30 phút. 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút 

đến 17 giờ. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận 

kết quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công cấp tỉnh/xã; Bộ 

phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp 

tỉnh/xã 

- Tại các thành phố 

trực thuộc trung 

ương và tại các 

thành phố, thị xã 

trực 

thuộc tỉnh: 

+ Từ 01 đến 03 

phòng: 4.000.000 

đồng/giấy. 

+ Từ 04 đến 05 

phòng: 6.000.000 

đồng/giấy. 

+ Từ 06 phòng trở 

lên: 12.000.000 

đồng/giấy. 

- Tại khu vực khác 

+ Từ 01 đến 03 

phòng: 2.000.000 

đồng/giấy. 

+ Từ 04 đến 05 

phòng: 3.000.000 

đồng/giấy. 

+ Từ 06 phòng trở 

- Nghị định số 54/2019/NĐ-CP 

ngày 19 tháng 6 năm 2019 của 

Chính phủ quy định về kinh doanh 

dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường. 

- Thông tư số 01/2021/TT-BTC 

ngày 07 tháng 01 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định về 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý 

và sử dụng phí thẩm định cấp Giấy 

phép kinh doanh karaoke, vũ 

trường. 

- Nghị định số 148/2024/NĐ-CP 

ngày 12 tháng 11 năm 2024 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 54/2019/NĐ-

CP ngày 19 tháng 6 năm 2019 của 

Chính phủ quy định về kinh doanh 

dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường. 
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STT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm, thời gian, cách thức 

thực hiện TTHC 

Phí, lệ phí  

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

lên: 6.000.000 

đồng/giấy. 

33 

Cấp giấy phép đủ 

điều kiện kinh 

doanh dịch vụ vũ 

trường 

 

 

 

 

10 ngày làm 

việc, kể từ 

ngày nhận đầy 

đủ hồ sơ hợp 

lệ. 

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm 

Phục vụ hành chính công cấp 

tỉnh/xã; Bộ phận Tiếp nhận và Trả 

kết quả cấp tỉnh/xã 

2. Thời gian thực hiện: Các ngày 

làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ 

và ngày lễ, tết theo quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút 

đến 11 giờ 30 phút. 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút 

đến 17 giờ. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận 

kết quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công cấp tỉnh/xã; Bộ 

phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp 

tỉnh/xã 

- Tại các thành phố 

trực thuộc trung 

ương và tại các 

thành phố, thị xã 

trực thuộc tỉnh:  

Mức thu phí thẩm 

định cấp Giấy phép là 

15.000.000 đồng/giấy 

- Tại các khu vực 

khác: Mức thu phí 

thẩm định cấp Giấy 

phép là 

10.000.000 đồng/giấy 

- Nghị định số 54/2019/NĐ-CP 

ngày 19 tháng 6 năm 2019 của 

Chính phủ quy định về kinh doanh 

dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường. 

- Thông tư số 01/2021/TT-BTC 

ngày 07 tháng 01 năm 2021 của 

Bộtrưởng Bộ Tài chính quy định về 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý 

và sử dụng phí thẩm định cấp Giấy 

phép kinh doanh karaoke, vũ 

trường. 

- Nghị định số 148/2024/NĐ-CP 

ngày 12 tháng 11 năm 2024 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 54/2019/NĐ-

CP ngày 19 tháng 6 năm 2019 của 

Chính phủ quy định về kinh doanh 

dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường. 
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Cấp giấy phép 

điều chỉnh Giấy 

phép đủ điều 

kiện kinh doanh 

dịch vụ karaoke 

cấp tỉnh 

07 ngày, kể từ 

ngày nhận đầy 

đủ hồ sơ hợp lệ. 

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm 

Phục vụ hành chính công cấp 

tỉnh/xã; Bộ phận Tiếp nhận và Trả 

kết quả cấp tỉnh/xã 

2. Thời gian thực hiện: Các ngày 

làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ 

và ngày lễ, tết theo quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút 

đến 11 giờ 30 phút. 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút 

đến 17 giờ. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận 

- Tại các thành phố 

trực thuộc trung 

ương và tại các 

thành phố, thị xã 

trực thuộc tỉnh:  

Đối với trường hợp đã 

được cấp phép kinh 

doanh karaoke đề 

nghị tăng thêm phòng 

là 2.000.000 

đồng/phòng, nhưng 

tổng mức thu không 

quá 12.000.000 

- Nghị định số 54/2019/NĐ-CP 

ngày 19 tháng 6 năm 2019 của 

Chính phủ quy định về kinh doanh 

dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường. 

- Thông tư số 01/2021/TT-BTC 

ngày 07 tháng 01 năm 2021 của 

Bộtrưởng Bộ Tài chính quy định về 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý 

và sử dụng phí thẩm định cấp Giấy 

phép kinh doanh karaoke, vũ 

trường. 

- Nghị định số 148/2024/NĐ-CP 

ngày 12 tháng 11 năm 2024 của 
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STT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm, thời gian, cách thức 

thực hiện TTHC 

Phí, lệ phí  

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

kết quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công cấp tỉnh/xã; Bộ 

phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp 

tỉnh/xã 

đồng/giấy phép/lần 

thẩm định. 

- Tại khu vực khác:  

Đối với trường hợp đã 

được cấp phép kinh 

doanh karaoke đề 

nghị tăng thêm phòng 

là 1.000.000 

đồng/phòng, nhưng 

tổng mức thu không 

quá 6.000.000 

đồng/giấy phép/lần 

thẩm định. 

- Mức thu phí thẩm 

định điều chỉnh giấy 

phép đủ điều kiện 

kinh doanh 

dịch vụ karaoke đối 

với trường hợp thay 

đổi chủ sở hữu là 

500.000 đồng/giấy 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 54/2019/NĐ-

CP ngày 19 tháng 6 năm 2019 của 

Chính phủ quy định về kinh doanh 

dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường. 
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Giấy phép điều 

chỉnh Giấy phép 

đủ điều kiện kinh 

doanh dịch vụ vũ 

trường 

07 ngày, kể từ 

ngày nhận đầy 

đủ hồ sơ hợp lệ. 

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm 

Phục vụ hành chính công cấp 

tỉnh/xã; Bộ phận Tiếp nhận và Trả 

kết quả cấp tỉnh/xã 

2. Thời gian thực hiện: Các ngày 

làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ 

và ngày lễ, tết theo quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút 

đến 11 giờ 30 phút. 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút 

đến 17 giờ. 

Mức thu phí thẩm 

định điều chỉnh giấy 

phép đủ điều kiện 

kinh doanh dịch vụ vũ 

trường đối với trường 

hợp thay đổi chủ sở 

hữu là 500.000 

đồng/giấy. 

- Nghị định số 54/2019/NĐ-CP 

ngày 19 tháng 6 năm 2019 của 

Chính phủ quy định về kinh doanh 

dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường. 

- Thông tư số 01/2021/TT-BTC 

ngày 07 tháng 01 năm 2021 của 

Bộtrưởng Bộ Tài chính quy định về 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý 

và sử dụng phí thẩm định cấp Giấy 

phép kinh doanh karaoke, vũ 

trường. 

- Nghị định số 148/2024/NĐ-CP 
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STT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm, thời gian, cách thức 

thực hiện TTHC 

Phí, lệ phí  

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận 

kết quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công cấp tỉnh/xã; Bộ 

phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp 

tỉnh/xã 

ngày 12 tháng 11 năm 2024 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 54/2019/NĐ-

CP ngày 19 tháng 6 năm 2019 của 

Chính phủ quy định về kinh doanh 

dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường. 

36 

Thủ tục tiếp nhận 

hồ sơ thông báo 

sản phẩm quảng 

cáo trên bảng 

quảng cáo, băng-

rôn 

 

 

 

 

 

 

 

 

05 ngày làm 

việc, kể từ ngày 

nhận đầy đủ hồ 

sơ hợp lệ 

 

 

 

 

 

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm 

Phục vụ hành chính công cấp 

tỉnh/xã; Bộ phận Tiếp nhận và Trả 

kết quả cấp tỉnh/xã 

2. Thời gian thực hiện: Các ngày 

làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ 

và ngày lễ, tết theo quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút 

đến 11 giờ 30 phút. 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút 

đến 17 giờ. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận 

kết quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công cấp tỉnh/xã; Bộ 

phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp 

tỉnh/xã 

Không quy định 

- Luật Quảng cáo số 

16/2012/QH13. 

- Nghị định số 181/2013/NĐ-CP 

ngày 14/11/2013 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành mộtsố 

điều của Luật Quảng cáo.  

- Thông tư số 13/2023/TT-

BVHTTDL  ngày 30/10/ 2023 của  

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch sửa đổi, bổ sung quy định 

liên quan đến giấy tờ công  dân  tại 

một số Thông tư do Bộ trưởng Bộ 

Văn hóa, Thể thao  và  Du lịch ban 

hành. 

 

37 

Thủ tục cấp giấy 

phép thành lập 

Văn phòng đại 

diện của doanh 

nghiệp quảng cáo 

nước ngoài tại 

Việt Nam 

10 ngày, kể từ 

ngày nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ 

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm 

Phục vụ hành chính công cấp 

tỉnh/xã; Bộ phận Tiếp nhận và Trả 

kết quả cấp tỉnh/xã 

2. Thời gian thực hiện: Các ngày 

làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ 

và ngày lễ, tết theo quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút 

đến 11 giờ 30 phút. 

3.000.000 đồng/Giấy 

phép 

- Luật Quảng cáo số 

16/2012/QH13. 

- Nghị định số 181/2013/NĐ-CP 

ngày 14/11/2013 của Chính phủ 

quy định chi tiếtthi hành một số 

điều của Luật Quảng cáo. 

-Thông tư số 165/2016/TT-BTC 

ngày 25/10/2016 của  Bộ Tài chính 

quy định mức thu, chế độ thu, nộp 
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STT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm, thời gian, cách thức 

thực hiện TTHC 

Phí, lệ phí  

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút 

đến 17 giờ. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận 

kết quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công cấp tỉnh/xã; Bộ 

phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp 

tỉnh/xã 

lệ phí cấp Giấy phép thành lập Văn 

phòng đại diện của doanh nghiệp 

quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam.  

- Thông tư số 13/2023/TT-

BVHTTDL  ngày  30  tháng  10 

năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ 

sung quy định liên quan đến giấy tờ 

công dân tại một số Thông tư do Bộ 

trưởng  Bộ Văn hóa, Thể thao  và  

Du lịch ban hành 

38 

Thủ tục cấp sửa 

đổi, bổ sung 

Giấy phép thành 

lập Văn phòng 

đại diện của 

doanh nghiệp 

quảng cáo nước 

ngoài tại Việt 

Nam 

10 ngày, kể từ 

ngày nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ 

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm 

Phục vụ hành chính công cấp 

tỉnh/xã; Bộ phận Tiếp nhận và Trả 

kết quả cấp tỉnh/xã 

2. Thời gian thực hiện: Các ngày 

làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ 

và ngày lễ, tết theo quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút 

đến 11 giờ 30 phút. 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút 

đến 17 giờ. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận 

kết quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công cấp tỉnh/xã; Bộ 

phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp 

tỉnh/xã 

1.500.000 đồng/Giấy 

phép 

 

- Luật Quảng cáo số 

16/2012/QH13. 

- Nghị định số 181/2013/NĐ-CP 

ngày 14/11/2013 của Chính phủ 

quy định chi tiếtthi hành một số 

điều của Luật Quảng cáo. 

-Thông tư số 165/2016/TT-BTC 

ngày 25/10/2016 của  Bộ Tài chính 

quy định mức thu, chế độ thu, nộp 

lệ phí cấp Giấy phép thành lập Văn 

phòng đại diện của doanh nghiệp 

quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam.  

- Thông tư số 13/2023/TT-

BVHTTDL  ngày  30  tháng  10 

năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ 

sung quy định liên quan đến giấy tờ 

công dân tại một số Thông tư do Bộ 

trưởng  Bộ Văn hóa, Thể thao  và  

Du lịch ban hành 

39 
Thủ tục cấp lại 

Giấy phép thành 10 ngày, kể từ 
1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm 

Phục vụ hành chính công cấp 

1.500.000 đồng/Giấy 

phép 

- Luật Quảng cáo số 

16/2012/QH13. 
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STT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm, thời gian, cách thức 

thực hiện TTHC 

Phí, lệ phí  

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

lập Văn phòng 

đại của doanh 

nghiệp quảng cáo 

nước ngoài tại 

Việt Nam 

ngày nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ 

tỉnh/xã; Bộ phận Tiếp nhận và Trả 

kết quả cấp tỉnh/xã 

2. Thời gian thực hiện: Các ngày 

làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ 

và ngày lễ, tết theo quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút 

đến 11 giờ 30 phút. 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút 

đến 17 giờ. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận 

kết quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công cấp tỉnh/xã; Bộ 

phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp 

tỉnh/xã 

 - Nghị định số 181/2013/NĐ-CP 

ngày 14/11/2013 của Chính phủ 

quy định chi tiếtthi hành một số 

điều của Luật Quảng cáo. 

- Thông tư số 165/2016/TT-BTC 

ngày 25/10/2016 của  Bộ Tài chính 

quy định mức thu, chế độ thu, nộp 

lệ phí cấp Giấy phép thành lập Văn 

phòng đại diện của doanh nghiệp 

quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam.  

- Thông tư số 13/2023/TT-

BVHTTDL  ngày  30  tháng  10 

năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ 

sung quy định liên quan đến giấy tờ 

công dân tại một số Thông tư do Bộ 

trưởng  Bộ Văn hóa, Thể thao  và  

Du lịch ban hành 
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Thủ tục đăng ký 

tổ chức lễ hội 

cấp tỉnh 

17 ngày, kể từ 

ngày nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ 

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm 

Phục vụ hành chính công cấp 

tỉnh/xã; Bộ phận Tiếp nhận và Trả 

kết quả cấp tỉnh/xã 

2. Thời gian thực hiện: Các ngày 

làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ 

và ngày lễ, tết theo quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút 

đến 11 giờ 30 phút. 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút 

đến 17 giờ. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận 

kết quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

Không quy định 

- Nghị định số 110/2018/NĐ-CP 

của Chính phủ quy định về quản lý 

và tổ chức lễ hội. Có hiệu lực từ 

ngày 15/10/2018. 

- Nghị định số 137/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy 

định về phân định thẩm quyền của 

chính quyền địa phương 02 cấp 

trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và 

du lịch. 

- Nghị định số 138/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy 

định về phân quyền, phân cấp trong 

lĩnh vực văn hóa, thể thao và du 

lịch. 
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STT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm, thời gian, cách thức 

thực hiện TTHC 

Phí, lệ phí  

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

hành chính công cấp tỉnh/xã; Bộ 

phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp 

tỉnh/xã 
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Thủ tục thông 

báo tổ chức lễ 

hội cấp tỉnh 

07 ngày, kể từ 

ngày nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ 

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm 

Phục vụ hành chính công cấp 

tỉnh/xã; Bộ phận Tiếp nhận và Trả 

kết quả cấp tỉnh/xã 

2. Thời gian thực hiện: Các ngày 

làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ 

và ngày lễ, tết theo quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút 

đến 11 giờ 30 phút. 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút 

đến 17 giờ. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận 

kết quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công cấp tỉnh/xã; Bộ 

phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp 

tỉnh/xã 

Không quy định 

- Nghị định số 110/2018/NĐ-CP 

của Chính phủ quy định về quản lý 

và tổ chức lễ hội. Có hiệu lực từ 

ngày 15/10/2018. 

- Nghị định số 138/2025/NĐ-CP 

ngày 12 tháng 6 năm 2025 của 

Chính phủ quy định về phân quyền, 

phân cấp trong lĩnh vực văn hóa, 

thể thao và du lịch. 
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Thủ tục thông 

báo nhập khẩu 

văn hóa phẩm 

(trừ di vật, cổ 

vật) không nhằm 

mục đích kinh 

doanh cấp tỉnh  

- Cấp ngay Giấy 

biên nhận thông 

báo nhập khẩu 

văn hóa phẩm 

cho người nộp 

hồ sơ. 

- Trường hợp 

phát hiện văn 

hóa phẩm cấm 

nhập khẩu, trong 

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm 

Phục vụ hành chính công cấp 

tỉnh/xã; Bộ phận Tiếp nhận và Trả 

kết quả cấp tỉnh/xã 

2. Thời gian thực hiện: Các ngày 

làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ 

và ngày lễ, tết theo quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút 

đến 11 giờ 30 phút. 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút 

đến 17 giờ. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận 

Không quy định 

- Nghị định 32/2012/NĐ-CP ngày 

12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ 

về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu 

văn hóa phẩm không nhằm mục 

đích kinh doanh. 

- Nghị định 31/2025/NĐ-CP ngày 

ngày 24 tháng 02 năm 2025 của 

Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định 

32/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 

năm 2012 của Chính phủ về quản lý 

xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm 
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STT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm, thời gian, cách thức 

thực hiện TTHC 

Phí, lệ phí  

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

thời hạn 02 ngày 

làm việc, kể từ 

ngày cấp Giấy 

biên nhận, Sở 

VHTTDL/Sở 

VHTT gửi cho 

cơ quan Hải 

quan và cá nhân, 

tổ chức Thông 

báo dừng nhập 

khẩu văn hóa 

phẩm. 

kết quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công cấp tỉnh/xã; Bộ 

phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp 

tỉnh/xã 

không nhằm mục đích kinh doanh. 
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Thủ tục kiểm tra 

chuyên ngành 

văn hóa phẩm 

không nhằm mục 

đích kinh doanh 

trước khi xuất 

khẩu cấp tỉnh 

 

12 ngày kể từ 

ngày nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ. 

 

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm 

Phục vụ hành chính công cấp 

tỉnh/xã; Bộ phận Tiếp nhận và Trả 

kết quả cấp tỉnh/xã 

2. Thời gian thực hiện: Các ngày 

làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ 

và ngày lễ, tết theo quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút 

đến 11 giờ 30 phút. 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút 

đến 17 giờ. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận 

kết quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công cấp tỉnh/xã; Bộ 

phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp 

tỉnh/xã 

Không quy định 

- Nghị định 32/2012/NĐ-CP ngày 

12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ 

về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu 

văn hóa phẩm không nhằm mục 

đích kinh doanh. 

- Nghị định 31/2025/NĐ-CP ngày 

ngày 24 tháng 02 năm 2025 của 

Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định 

32/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 

năm 2012 của Chính phủ về quản lý 

xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm 

không nhằm mục đích kinh doanh. 
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STT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm, thời gian, cách thức 

thực hiện TTHC 

Phí, lệ phí  

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 
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Thủ tục xác nhận 

danh mục sản 

phẩm nghe nhìn 

có nội dung vui 

chơi giải trí nhập 

khẩu 

- Trong thời hạn 

07 ngày làm 

việc, kể từ ngày 

nhận được hồ 

sơ, nếu hồ sơ 

chưa đầy đủ, 

hợp lệ, cơ quan 

có thẩm quyền 

có văn bản 

thông báo cho 

Thương nhân đề 

nghị bổ sung 

đầy đủ hồ sơ 

hợp lệ. 

- Trong thời hạn 

10 ngày làm 

việc, kể từ ngày 

nhận được đủ hồ 

sơ hợp lệ, cơ 

quan có thẩm 

quyền sẽ có văn 

bản trả lời kết 

quả chấp thuận 

hoặc từ chối đề 

nghị nhập khẩu 

của Thương 

nhân và nêu rõ 

lý do. 

 

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm 

Phục vụ hành chính công cấp 

tỉnh/xã; Bộ phận Tiếp nhận và Trả 

kết quả cấp tỉnh/xã 

2. Thời gian thực hiện: Các ngày 

làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ 

và ngày lễ, tết theo quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút 

đến 11 giờ 30 phút. 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút 

đến 17 giờ. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận 

kết quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công cấp tỉnh/xã; Bộ 

phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp 

tỉnh/xã 

Mức thu được thực 

hiện tại Điều 4 Thông 

tư số 288/2016/TT-

BTC ngày 15 tháng 

11 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính 

- Thông tư số 28/2014/TT-

BVHTTDL ngày 31/12/2014 của 

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch ban hành Thông tư quy 

định về quản lý hoạt động mua bán 

hàng hóa quốc tế thuộc diện quản lý 

chuyên ngành văn hóa của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Thông tư số 288/2016/TT-BTC 

ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí thẩm định chương trình 

nghệ thuật biểu diễn; phí thẩm định 

nội dung chương trình trên băng, 

đĩa, phần mềm và trên vật liệu khác. 

Có hiệu lực từ ngày 01/01/2017. 

- Thông tư số 26/2018/TT-

BVHTTDL ngày 11 tháng 9 năm 

2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư số 

28/2014/TT-BVHTTDL ngày 31 

tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

quy định về quản lý hoạt động mua 

bán hàng hóa quốc tế thuộc diện 

quản lý chuyên ngành văn hóa của 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

Có hiệu lực từ ngày 30 tháng 10 

năm 2018. 
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STT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm, thời gian, cách thức 

thực hiện TTHC 

Phí, lệ phí  

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 
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Thủ tục tổ chức 

biểu diễn nghệ 

thuật trên địa bàn 

quản lý (không 

thuộc trường hợp 

trong khuôn khổ 

hợp tác quốc tế 

của các hội 

chuyên ngành về 

nghệ thuật biểu 

diễn thuộc Trung 

ương, đơn vị sự 

nghiệp công lập 

có chức năng 

biểu diễn nghệ 

thuật thuộc 

Trung ương) 

05 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ. 

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm 

Phục vụ hành chính công cấp 

tỉnh/xã; Bộ phận Tiếp nhận và Trả 

kết quả cấp tỉnh/xã 

2. Thời gian thực hiện: Các ngày 

làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ 

và ngày lễ, tết theo quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút 

đến 11 giờ 30 phút. 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút 

đến 17 giờ. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận 

kết quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công cấp tỉnh/xã; Bộ 

phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp 

tỉnh/xã 

Mức thu phí thẩm 

định chương trình 

nghệ thuật biểu diễn 

như sau: 

S

ố 

T

T 

Độ dài thời 

gian của một 

chương trình 

(vở diễn) 

biểu diễn 

nghệ thuật 

Mức 

thu phí 

(đồng/c

hương 

trình, 

vở 

diễn) 

1 Đến 50 phút 
1.500.0

00 

2 
Từ 51 đến 

100 phút 

2.000.0

00 

3 
Từ 101 đến 

150 phút 

3.000.0

00 

4 
Từ 151 đến 

200 phút 

3.500.0

00 

5 
Từ 201 phút 

trở lên 

5.000.0

00 
 

 - Nghị định số 144/2020/NĐ-

CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ quy định về hoạt động 

nghệ thuật biểu diễn. Có hiệu lực từ 

ngày 01 tháng 02 năm 2021. 

- Thông tư số 288/2016/TT-

BTC ngày 15/11/2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí thẩm định chương trình 

nghệ thuật biểu diễn; phí thẩm định 

nội dung chương trình trên băng, 

đĩa, phần mềm và trên vật liệu khác. 

Có hiệu lực từ ngày 01/01/2017. 
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Thủ tục tổ chức 

cuộc thi, liên 

hoan trên địa bàn 

quản lý (không 

thuộc trường hợp 

15 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ. 

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm 

Phục vụ hành chính công cấp 

tỉnh/xã; Bộ phận Tiếp nhận và Trả 

kết quả cấp tỉnh/xã 

2. Thời gian thực hiện: Các ngày 

làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ 

 

Không 

- Nghị định số 144/2020/NĐ-

CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ quy định về hoạt động 

nghệ thuật biểu diễn. Có hiệu lực từ 

ngày 01 tháng 02 năm 2021. 

 

https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-144-2020-nd-cp-hoat-dong-nghe-thuat-bieu-dien-70275.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-144-2020-nd-cp-hoat-dong-nghe-thuat-bieu-dien-70275.html
https://thukyluat.vn/vb/thong-tu-288-2016-tt-btc-che-do-thu-nop-quan-ly-su-dung-phi-tham-dinh-chuong-trinh-nghe-thuat-bieu-dien-51844.html
https://thukyluat.vn/vb/thong-tu-288-2016-tt-btc-che-do-thu-nop-quan-ly-su-dung-phi-tham-dinh-chuong-trinh-nghe-thuat-bieu-dien-51844.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-144-2020-nd-cp-hoat-dong-nghe-thuat-bieu-dien-70275.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-144-2020-nd-cp-hoat-dong-nghe-thuat-bieu-dien-70275.html


47 

 

STT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm, thời gian, cách thức 

thực hiện TTHC 

Phí, lệ phí  

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

toàn quốc và 

quốc tế của các 

hội chuyên 

ngành về nghệ 

thuật biểu diễn 

thuộc Trung 

ương, đơn vị sự 

nghiệp công lập 

có chức năng 

biểu diễn nghệ 

thuật thuộc 

Trung ương) 

và ngày lễ, tết theo quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút 

đến 11 giờ 30 phút. 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút 

đến 17 giờ. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận 

kết quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công cấp tỉnh/xã; Bộ 

phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp 

tỉnh/xã 
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Thủ tục tổ chức 

cuộc thi người 

đẹp, người mẫu 

 

15 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ. 

 

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm 

Phục vụ hành chính công cấp 

tỉnh/xã; Bộ phận Tiếp nhận và Trả 

kết quả cấp tỉnh/xã 

2. Thời gian thực hiện: Các ngày 

làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ 

và ngày lễ, tết theo quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút 

đến 11 giờ 30 phút. 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút 

đến 17 giờ. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận 

kết quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công cấp tỉnh/xã; Bộ 

phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp 

tỉnh/xã 

Không 

- Nghị định số 144/2020/NĐ-

CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ quy định về hoạt động 

nghệ thuật biểu diễn. Có hiệu lực từ 

ngày 01 tháng 02 năm 2021. 
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Thủ tục ra nước 

ngoài dự thi 

người đẹp, 

05 ngày làm 

việc kể từ ngày 

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm 

Phục vụ hành chính công cấp 

tỉnh/xã; Bộ phận Tiếp nhận và Trả 

Không 
- Nghị định số 144/2020/NĐ-

CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ quy định về hoạt động 

https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-144-2020-nd-cp-hoat-dong-nghe-thuat-bieu-dien-70275.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-144-2020-nd-cp-hoat-dong-nghe-thuat-bieu-dien-70275.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-144-2020-nd-cp-hoat-dong-nghe-thuat-bieu-dien-70275.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-144-2020-nd-cp-hoat-dong-nghe-thuat-bieu-dien-70275.html
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STT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm, thời gian, cách thức 

thực hiện TTHC 

Phí, lệ phí  

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

người mẫu nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

kết quả cấp tỉnh/xã 

2. Thời gian thực hiện: Các ngày 

làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ 

và ngày lễ, tết theo quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút 

đến 11 giờ 30 phút. 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút 

đến 17 giờ. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận 

kết quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công cấp tỉnh/xã; Bộ 

phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp 

tỉnh/xã 

nghệ thuật biểu diễn. Có hiệu lực từ 

ngày 01 tháng 02 năm 2021. 
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Cấp giấy phép 

phổ biến phim 

(- Phim tài liệu, 

phim khoa học, 

phim hoạt hình 

do cơ sở điện ảnh 

thuộc địa phương 

sản xuất hoặc 

nhập khẩu;  

- Cấp giấy phép 

phổ biến phim 

truyện khi năm 

trước liền kề, các 

cơ sở điện ảnh 

thuộc địa phương 

đáp ứng các điều 

kiện: 

+ Sản xuất ít nhất 

15 ngày kể từ 

ngày nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ và 

phim trình 

duyệt. 

 

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm 

Phục vụ hành chính công cấp 

tỉnh/xã; Bộ phận Tiếp nhận và Trả 

kết quả cấp tỉnh/xã 

2. Thời gian thực hiện: Các ngày 

làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ 

và ngày lễ, tết theo quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút 

đến 11 giờ 30 phút. 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút 

đến 17 giờ. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận 

kết quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công cấp tỉnh/xã; Bộ 

phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp 

tỉnh/xã 

Thực hiện theo  

Thông tư số 

122/2013/TT-BTC 

ngày 28 tháng 8 năm 

2013 của Bộ Tài chính 

quy định mức thu, chế 

độ thu, nộp, quản lý 

và sử dụng phí thẩm 

định kịch bản phim, 

phim, chương trình 

nghệ thuật biểu diễn; 

lệ phí cấp giấy phép 

đủ điều kiện kinh 

doanh sản xuất phim, 

cấp giấy phép đặt văn 

phòng đại diện của cơ 

- Luật Điện ảnh số 62/2006/QH11 

ngày 29 tháng 6 năm 2006. Có hiệu 

lực từ ngày 01/01/2007. 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Điện ảnh số 

31/2009/QH12 ngày 18 ngày 6 

tháng 2009. Có hiệu lực từ ngày 01 

tháng 10 năm 2009. 

- Nghị định số 54/2010/NĐ-CP 

ngày 21 tháng 5 năm 2010 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Điện ảnh ngày 

29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Điện ảnh ngày 18 tháng 6 năm 

2009.  Có hiệu lực từ ngày 

07/7/2010. 

- Thông tư số 11/2011/TT-
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STT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm, thời gian, cách thức 

thực hiện TTHC 

Phí, lệ phí  

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

10 phim truyện 

nhựa được phép 

phổ biến; 

+ Nhập khẩu ít 

nhất 40 phim 

truyện nhựa được 

phép phổ biến) 

sở điện ảnh nước 

ngoài tại Việt Nam. 

Có hiệu lực từ ngày 

15/10/2013. 

BVHTTDL ngày 19 tháng 9 năm 

2011 hướng dẫn thực hiện một số 

quy định liên quan đến thủ tục hành 

chính trong lĩnh vực điện ảnh. Có 

hiệu lực từ ngày 15 tháng 10 năm 

2011. 

- Quyết định số 36/QĐ-BVHTTDL 

ngày 24 tháng 4 năm 2008 của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy 

định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu 

tổ chức của Cục Điện ảnh. Có hiệu 

lực từ ngày 21/5/2008. 

- Quyết định số 49/2008/QĐ-

BVHTTDL ngày 09/7/2008 của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban 

hành quy chế thẩm định và cấp giấy 

phép phổ biến phim. Có hiệu lực từ 

ngày 09/8/2008. 

- Thông tư số 122/2013/TT-BTC 

ngày 28 tháng 8 năm 2013 của Bộ 

Tài chính quy định mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 

thẩm định kịch bản phim, phim, 

chương trình nghệ thuật biểu diễn; lệ 

phí cấp giấy phép đủ điều kiện kinh 

doanh sản xuất phim, cấp giấy phép 

đặt văn phòng đại diện của cơ sở 

điện ảnh nước ngoài tại Việt Nam. 

Có hiệu lực từ ngày 15/10/2013. 

50 

Cấp giấy phép 

phổ biến phim có 

sử dụng hiệu ứng 

15 ngày kể từ 

ngày nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ và 

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm 

Phục vụ hành chính công cấp 

tỉnh/xã; Bộ phận Tiếp nhận và Trả 

 Thẩm định kịch bản 

phim, bao gồm phim 

của các hãng sản xuất 

- Luật Điện ảnh số 62/2006/QH11 

ngày 29 tháng 6 năm 2006. Có hiệu 

lực từ ngày 01/01/2007. 



50 

 

STT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm, thời gian, cách thức 

thực hiện TTHC 

Phí, lệ phí  

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

đặc biệt tác động 

đến người xem 

phim (do các cơ 

sở điện ảnh thuộc 

địa phương sản 

xuất hoặc nhập 

khẩu) 

phim trình 

duyệt. 

 

kết quả cấp tỉnh/xã 

2. Thời gian thực hiện: Các ngày 

làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ 

và ngày lễ, tết theo quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút 

đến 11 giờ 30 phút. 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút 

đến 17 giờ. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận 

kết quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công cấp tỉnh/xã; Bộ 

phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp 

tỉnh/xã 

phim, phim đặt hàng, 

tài trợ, hợp tác với 

nước ngoài và dịch vụ 

làm phim với nước 

ngoài: a) Kịch bản 

phim truyện:  

- Độ dài đến 100 phút 

(1 tập phim): 

- Độ dài từ 101 - 150 

phút (1,5 tập): 

- Độ dài từ 151 - 200 

phút tính thành 02 

tập. 

b) Kịch bản phim 

ngắn, bao gồm: phim 

tài liệu, phim khoa 

học, phim hoạt hình: - 

Độ dài đến 60 phút: 

- Độ dài từ 61 phút 

trở lên thu như phim 

truyện. 

c) Kịch bản phim 

được thực hiện từ 

hoạt động hợp tác, 

cung cấp dịch vụ làm 

phim với nước ngoài: 

c.1) Phim truyện: 

- Độ dài đến 100 phút 

(1 tập phim): 

- Độ dài từ 101 - 150 

phút (1,5 tập): 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Điện ảnh số 

31/2009/QH12 ngày 18 ngày 6 

tháng 2009. Có hiệu lực từ ngày 01 

tháng 10 năm 2009. 

- Nghị định số 54/2010/NĐ-

CP ngày 21 tháng 5 năm 2010 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Điện ảnh ngày 

29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Điện ảnh ngày 18 tháng 6 năm 

2009.  Có hiệu lực từ ngày 

07/7/2010. 

- Thông tư số 20/2013/TT-

BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 

2013 quy định một số nội dung 

quản lý đối với hoạt động phổ biến 

phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt 

tác động đến người xem phim. Có hiệu 

lực từ ngày 01 tháng 4 năm 2014. 

- Quyết định số 49/2008/QĐ-

BVHTTDL ngày 09/7/2008 của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban 

hành quy chế thẩm định và cấp giấy 

phép phổ biến phim. Có hiệu lực từ 

ngày 09/8/2008. 

- Thông tư số 122/2013/TT-BTC 

ngày 28 tháng 8 năm 2013 của Bộ 

Tài chính quy định mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 

thẩm định kịch bản phim, phim, 

chương trình nghệ thuật biểu diễn; lệ 
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STT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm, thời gian, cách thức 

thực hiện TTHC 

Phí, lệ phí  

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

- Độ dài từ 151 - 200 

phút tính thành 02 

tập. 

c.2) Phim ngắn: 

- Độ dài đến 60 phút: 

- Độ dài từ 61 phút 

trở lên thu như phim 

truyện.: 3.600.000đ; 

5.400.000đ; 

1.500.000đ; 

6.000.000đ; 

8.000.000đ; 

2.400.000đ Thẩm 

định phim: 

a) Phim truyện: 

- Độ dài đến 100 phút 

(1 tập phim): 

- Độ dài từ 101 đến 

150 phút (1,5 tập): 

- Độ dài từ 151 đến 

200 phút tính thành 

02 tập. 

b) Phim ngắn (tài liệu, 

khoa học, hoạt 

hình...): 

- Độ dài đến 60 phút: 

- Độ dài từ 61 phút 

trở lên thu như phim 

truyện.: 1.800.000đ; 

2.700.000đ; 

1.100.000đ; 

phí cấp giấy phép đủ điều kiện kinh 

doanh sản xuất phim, cấp giấy phép 

đặt văn phòng đại diện của cơ sở 

điện ảnh nước ngoài tại Việt Nam. 

Có hiệu lực từ ngày 15/10/2013. 
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STT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm, thời gian, cách thức 

thực hiện TTHC 

Phí, lệ phí  

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

51 

Thủ tục cấp Giấy 

phép phân loại 

phim 

15 ngày kể từ 

ngày nhận được 

hồ sơ hợp lệ. 

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm 

Phục vụ hành chính công cấp 

tỉnh/xã; Bộ phận Tiếp nhận và Trả 

kết quả cấp tỉnh/xã 

2. Thời gian thực hiện: Các ngày 

làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ 

và ngày lễ, tết theo quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút 

đến 11 giờ 30 phút. 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút 

đến 17 giờ. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận 

kết quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công cấp tỉnh/xã; Bộ 

phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp 

tỉnh/xã 

Không 

  

- Luật Điện ảnh số 05/2022/QH15 

ngày 15/6/2022. 

- Thông tư số 17/2022/TT-

BVHTTDL ngày 27/12/2022 của 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

quy định các mẫu văn bản trong 

hoạt động điện ảnh có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày 15/02/2023. 
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Thủ tục phê 

duyệt nội dung 

tác phẩm điện 

ảnh nhập khẩu 

cấp tỉnh 

45 ngày làm 

việc, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ. 

 

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm 

Phục vụ hành chính công cấp 

tỉnh/xã; Bộ phận Tiếp nhận và Trả 

kết quả cấp tỉnh/xã 

2. Thời gian thực hiện: Các ngày 

làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ 

và ngày lễ, tết theo quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút 

đến 11 giờ 30 phút. 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút 

đến 17 giờ. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận 

kết quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công cấp tỉnh/xã; Bộ 

Mức thu được thực 

hiện tại Khoản 1và 2 

Điều 4 Thông tư số 

260/2016/TT-BTC 

ngày 14/11/2016 của 

Bộ trưởng Bộ Tài 

Chính quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng 

phí thẩm định nội 

dung văn hóa phẩm 

xuất khẩu, nhập khẩu. 

Có hiệu lực từ ngày 

- Thông tư số 28/2014/TT-

BVHTTDL ngày 31/12/2014 của 

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch ban hành Thông tư quy 

định về quản lý hoạt động mua bán 

hàng hóa quốc tế thuộc diện quản 

lý chuyên ngành văn hóa của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Có 

hiệu lực từ ngày 01/3/2015. 

- Thông tư 289/2016/TT-BTC 

ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính 

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng phí, lệ phí 

trong lĩnh vực điện ảnh 

- Thông tư số 26/2018/TT-
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STT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm, thời gian, cách thức 

thực hiện TTHC 

Phí, lệ phí  

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp 

tỉnh/xã 

01/01/2017  BVHTTDL ngày 11 tháng 9 năm 

2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư số 

28/2014/TT-BVHTTDL ngày 31 

tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

quy định về quản lý hoạt động mua 

bán hàng hóa quốc tế thuộc diện 

quản lý chuyên ngành văn hóa của 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

Có hiệu lực từ ngày 30 tháng 10 

năm 2018 
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Thủ tục cấp phép 

nhập khẩu văn 

hóa phẩm không 

nhằm mục đích 

kinh doanh thuộc 

thẩm quyền của 

Sở Văn hóa, Thể 

thaovà Du lịch 

02 ngày làm 

việc kể từ khi 

nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm 

Phục vụ hành chính công cấp 

tỉnh/xã; Bộ phận Tiếp nhận và Trả 

kết quả cấp tỉnh/xã 

2. Thời gian thực hiện: Các ngày 

làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ 

và ngày lễ, tết theo quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút 

đến 11 giờ 30 phút. 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút 

đến 17 giờ. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận 

kết quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công cấp tỉnh/xã; Bộ 

phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp 

tỉnh/xã 

Không quy định  

Nghị định số 32/2012/NĐ-CP ngày 

12/4/2012 của Chính phủ về quản lý 

xuất nhập khẩu, nhập khẩu văn hóa 

phẩm khôngnhằm mục đích kinh 

doanh. 

- Nghị định số 22/2022/NĐ-CP 

ngày25/3/2022 sửa đổi bổ sung một 

số điều của Nghị định số 

32/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 

của Chính phủ về quản lý xuất 

khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm 

không nhằmmục đích kinh doanh. 

-Thông tư số 07/2012/TT-

BVHTTDL ngày 16/7/2012 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch hướng dẫn Nghị định 

số32/2012/NĐ-CP của Chính phủ. 

- Thông tư số 22/2018/TT-

BVHTTDL ngày 29/6/2018 của Bộ 
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STT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm, thời gian, cách thức 

thực hiện TTHC 

Phí, lệ phí  

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư số 07/2012/TT-

BVHTTDL ngày 16/7/2012 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch hướng dẫn Nghị định số 

32/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 

của Chính phủvề quản lý xuất nhập 

khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm 

không nhằm mục đích kinh doanh 

- Nghị định số 131/2022/NĐ-CP 

ngày 31/12/2022 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của 

Luật Điện ảnh có hiệu lực thihành 

kể từ ngày 01/01/2023 
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Thủ tục xét tặng 

danh hiệu “Nghệ 

nhân nhân dân” 

trong lĩnh vực di 

sản văn hóa phi 

vật thể 

 

Thời gian tổ 

chức hoạt động 

xét tặng danh 

hiệu “Nghệ nhân 

nhân dân” trong 

lĩnh vực di 

sản văn hóa phi 

vật thể tại Hội 

đồng cấp tỉnh 

không quá 90 

ngày. 

 

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm 

Phục vụ hành chính công cấp 

tỉnh/xã; Bộ phận Tiếp nhận và Trả 

kết quả cấp tỉnh/xã 

2. Thời gian thực hiện: Các ngày 

làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ 

và ngày lễ, tết theo quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút 

đến 11 giờ 30 phút. 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút 

đến 17 giờ. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận 

kết quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công cấp tỉnh/xã; Bộ 

phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp 

tỉnh/xã 

Không quy định 

- Luật Thi đua, khen thưởng 

ngày 15 tháng 6 năm 2022; 

- Luật Di sản văn hóa ngày 29 

tháng 6 năm 2001 và Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Di sản văn hóa ngày 18 

tháng 6 năm 2009; 

- Nghị định số 93/2023/NĐ-CP 

ngày 25/12/2023 của Chính 

phủ quy định về xét tặng danh 

hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, 

“Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh 

vực di sản văn hóa phi vật thể. 
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STT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm, thời gian, cách thức 

thực hiện TTHC 

Phí, lệ phí  

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 
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Thủ tục xét tặng 

danh hiệu “Nghệ 

nhân ưu tú” trong 

lĩnh vực di sản 

văn hóa phi vật 

thể 

 

Thời gian tổ 

chức hoạt động 

xét tặng danh 

hiệu “Nghệ nhân 

ưu 

tú” trong lĩnh 

vực di sản văn 

hóa phi vật thể 

tại Hội đồng cấp 

tỉnh không quá 

90 ngày 

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm 

Phục vụ hành chính công cấp 

tỉnh/xã; Bộ phận Tiếp nhận và Trả 

kết quả cấp tỉnh/xã 

2. Thời gian thực hiện: Các ngày 

làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ 

và ngày lễ, tết theo quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút 

đến 11 giờ 30 phút. 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút 

đến 17 giờ. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận 

kết quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công cấp tỉnh/xã; Bộ 

phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp 

tỉnh/xã 

Không quy định 

- Luật Thi đua, khen thưởng 

ngày 15 tháng 6 năm 2022; 

- Luật Di sản văn hóa ngày 29 

tháng 6 năm 2001 và Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Di sản văn hóa ngày 18 

tháng 6 năm 2009; 

- Nghị định số 93/2023/NĐ-CP 

ngày 25/12/2023 của Chính 

phủ quy định về xét tặng danh 

hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, 

“Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh 

vực di sản văn hóa phi vật thể. 

 

56 

Xét tặng “Giải 

thưởng Hồ Chí 

Minh” về văn 

học, nghệ thuật  

- Thời gian tổ 

chức hoạt động 

xét tặng “Giải 

thưởng Hồ Chí 

Minh” về văn 

học, nghệ thuật 

tại Hội đồng cấp 

cơ sở không quá 

80 ngày; 

- Thời gian tổ 

chức hoạt động 

xét tặng “Giải 

thưởng Hồ Chí 

Minh” về văn 

học, nghệ thuật 

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm 

Phục vụ hành chính công cấp 

tỉnh/xã; Bộ phận Tiếp nhận và Trả 

kết quả cấp tỉnh/xã 

2. Thời gian thực hiện: Các ngày 

làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ 

và ngày lễ, tết theo quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút 

đến 11 giờ 30 phút. 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút 

đến 17 giờ. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận 

kết quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công cấp tỉnh/xã; Bộ 

Không 

- Luật Thi đua, khen thưởng ngày 

15/6/2022; 

- Nghị định số 36/2024/NĐ-CP 

ngày 04/4/2024 của Chính phủ quy 

định chi tiết xét tặng “Giải thưởng 

Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà 

nước” về văn học, nghệ thuật. 



56 

 

STT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm, thời gian, cách thức 

thực hiện TTHC 

Phí, lệ phí  

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

tại Hội đồng 

chuyên ngành 

cấp Nhà nước 

không quá 115 

ngày; 

- Thời gian tổ 

chức hoạt động 

xét tặng “Giải 

thưởng Hồ Chí 

Minh” về văn 

học, nghệ thuật 

tại Hội đồng cấp 

Nhà nước không 

quá 110 ngày 

phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp 

tỉnh/xã 

57 

 

Xét tặng  “Giải 

thưởng Nhà 

nước” về văn 

học, nghệ thuật  

 

 

 

-Thời giantổ 

chức hoạt động 

xét tặng “Giải 

thưởng Nhà 

nước” về văn 

học, nghệ thuật 

tại Hội đồng 

cấp cơ sở 

không quá 80 

ngày; 

-Thời gian tổ 

chức hoạt động 

xét tặng “Giải 

thưởng Nhà 

nước” về văn 

học, nghệ thuật 

tại Hội đồng 

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm 

Phục vụ hành chính công cấp 

tỉnh/xã; Bộ phận Tiếp nhận và Trả 

kết quả cấp tỉnh/xã 

2. Thời gian thực hiện: Các ngày 

làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ 

và ngày lễ, tết theo quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút 

đến 11 giờ 30 phút. 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút 

đến 17 giờ. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận 

kết quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công cấp tỉnh/xã; Bộ 

phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp 

tỉnh/xã 

Không 

 

-Luật Thi đua, khen thưởng ngày 

15/6/2022; 

-Nghị định số 36/2024/NĐ-CP ngày 

04 /4/2024 của Chính phủ quy định 

chi tiết xét tặng “Giải thưởng Hồ 

Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà 

nước” về văn học, nghệ thuật. 
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STT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm, thời gian, cách thức 

thực hiện TTHC 

Phí, lệ phí  

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

chuyên ngành 

cấp Nhà nước 

không quá 115 

ngày; 

-Thời gian tổ 

chức hoạt động 

xét tặng “Giải 

thưởng Nhà 

nước” về văn 

học, nghệ thuật 

tại Hội đồng cấp 

Nhà nước không 

quá 110 ngày 
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Thủ tục xét tặng 

danh hiệu “Nghệ 

sĩ nhân dân” (đối 

với Hội đồng cấp 

cơ sở tại địa 

phương) 

- Thời gian tổ 

chức hoạt động 

xét tặng danh 

hiệu “Nghệ sĩ 

nhân dân” tại 

Hội đồng cấp 

cơ sở không 

quá 70 ngày. 

- Thời gian tổ 

chức hoạt động 

xét tặng danh 

hiệu “Nghệ sĩ 

nhân dân”tại 

Hội đồng cấp 

tỉnh không quá 

85 ngày. 

  

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm 

Phục vụ hành chính công cấp 

tỉnh/xã; Bộ phận Tiếp nhận và Trả 

kết quả cấp tỉnh/xã 

2. Thời gian thực hiện: Các ngày 

làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ 

và ngày lễ, tết theo quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút 

đến 11 giờ 30 phút. 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút 

đến 17 giờ. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận 

kết quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công cấp tỉnh/xã; Bộ 

phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp 

tỉnh/xã 

Không quy định 

  

- Luật Thi đua, khen thưởng ngày 

15 tháng 6 năm 2022. 

- Nghị định số 61/2024/NĐ-CP 

ngày 06/6/2024 của Chính phủ quy 

định vềxét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ 

nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” 
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STT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm, thời gian, cách thức 

thực hiện TTHC 

Phí, lệ phí  

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 
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Thủ tục xét tặng 

danh hiệu “Nghệ 

sĩ ưu tú” (đối với 

Hội đồng cấp cơ 

sở tại địa 

phương) 

- Thời gian tổ 

chức hoạt động 

xét tặng danh 

hiệu “Nghệ sĩ 

ưu tú” tại Hội 

đồng cấp cơ sở 

không quá 70 

ngày. 

- Thời gian tổ 

chức hoạt động 

xét tặng danh 

hiệu “Nghệ sĩ ưu 

tú” tại Hội đồng 

cấp tỉnh không 

quá 85 ngày. 

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm 

Phục vụ hành chính công cấp 

tỉnh/xã; Bộ phận Tiếp nhận và Trả 

kết quả cấp tỉnh/xã 

2. Thời gian thực hiện: Các ngày 

làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ 

và ngày lễ, tết theo quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút 

đến 11 giờ 30 phút. 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút 

đến 17 giờ. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận 

kết quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công cấp tỉnh/xã; Bộ 

phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp 

tỉnh/xã 

Không quy định 

- Luật Thi đua, khen thưởng ngày 

15 tháng 6 năm2022. 

- Nghị định số 61/2024/NĐ-CP 

ngày 06/6/2024 của Chính phủ quy 

định về xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ 

nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” 
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